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[bookmark: _Toc111158430]Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử
Ngành điện tử đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ  tư. Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) điện tử, Việt Nam hiện nay đã và đang hình thành nên các cơ sở sản xuất nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng, vật tư hỗ trợ phục vụ cho nhu cầu lắp ráp một số mặt hàng công nghiệp để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, CNHT ngành điện tử ở nước ta còn sơ khai, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất các linh kiện chi tiết đơn giản với giá trị gia tăng thấp. Trong bối cảnh trình độ công nghệ nội sinh trong nước còn kém phát triển so với mặt bằng chung thì việc nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài có một vai trò quan trọng. Nếu xem xét một số quốc gia có giai đoạn xuất phát điểm của nền kinh tế, xã hội tương tự Việt Nam nhưng đến nay đã có những thành tựu đáng kể trong sản xuất linh phụ kiện điện tử như Hàn Quốc, Đài Loan hay Malaysia sẽ giúp chúng ta có những bài học kinh nghiệm về cơ chế, chính sách cho Việt Nam trong thúc đẩy phát triển sản xuất linh phụ kiện lĩnh vực CNHT ngành điện tử.
[bookmark: _Toc97562590][bookmark: _Toc111158431]1.1. Thực trạng CNHT điện tử trong nước
Trong những năm qua, Chính phủ và các bộ, ngành đặc biệt quan tâm phát triển CNHT qua một loạt các văn bản quy phạm pháp luật mà trong đó có lĩnh vực sản xuất linh phụ kiện trong ngành công nghiệp điện tử. Năm 2007, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã ban hành Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN phê duyệt Quy hoạch phát triển CNHT đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN). Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 1483/QĐ-TTg về Chính sách khuyến khích phát triển một số ngành CNHT, trong đó đưa ra 5 nhóm chính sách khuyến khích phát triển đối với ngành CNHT, bao gồm khuyến khích phát triển thị trường, phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin, tài chính. Sau đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách tài chính khuyến khích phát triển CNHT đối với các ngành cơ khí chế tạo, điện tử-tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt-may, da-giày và CNHT cho phát triển công nghệ cao. Tiếp đến, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam, đã cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đến việc phát triển ngành công nghiệp điện tử mà trong đó cốt lõi là phát triển công nghệ sản xuất linh kiện điện tử.
Với sự quan tâm đó, từ năm 2010 đến nay, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã hòa mình với ngành điện tử khu vực và thế giới, trở thành một bộ phận của thị trường sản phẩm điện tử quốc tế thông qua các cam kết hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Ngành điện  tử Việt Nam đã có những bước tăng trưởng nhảy vọt; số lượng doanh nghiệp đầu tư mới, giá trị sản xuất công nghiệp, chủng loại hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Theo đó, giá trị xuất nhập khẩu các sản phẩm điện tử (bao gồm máy vi tính, điện thoại, máy ảnh,…) và linh kiện đã liên tục tăng qua các năm.
Cụ thể: Công nghiệp điện tử là ngành sản xuất vật chất mang tính cơ bản của nền kinh tế quốc dân, có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. Ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Sản phẩm chính của Công nghiệp điện tử là linh kiện điện tử, điện thoại nguyên chiếc, linh kiện điện thoại, ti vi lắp ráp, máy tính bảng, ipad và máy vi tính.
Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Điện tử Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực điện tử ngày càng tăng, nhiều hãng điện tử lớn trên thế giới đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao ở Việt Nam như Samsung, LG, Foxconn. Bình quân năm trong giai đoạn này, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,94%, trong đó năm 2017 đạt mức tăng cao nhất 35,2%.
Sản phẩm của ngành điện tử đã theo hướng đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2020, sản phẩm điện thoại di động đạt 253,2 triệu cái, gấp 1,3 lần năm 2016; ti vi lắp ráp đạt 18.190 nghìn cái, gấp 1,7 lần
Bước sang năm 2021, dịch Covid-19 với biến thể mới diễn biến nhanh và phức tạp xuất hiện trở lại trong cộng đồng đã gây nhiều khó khăn cho ngành sản xuất điện tử. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất điện tử tại Việt Nam đã cố gắng mở rộng sản xuất, lền kế hoạch tăng tổng sản lượng sản xuất lên gấp đôi so với năm 2020, nên có nhu cầu lớn về linh kiện bán dẫn như chip và các linh kiện khác. Do đó chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học vẫn tăng 6,4% so với năm 2020. 
Trong đó, các sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ là: Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động) tăng 43,96%; Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu tăng 29,72%; ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông tăng 24,52%; thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử tăng 15,62%; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 10,37%; dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác tăng 8,34%... Ngược lại, các sản phẩm có kim ngạch giảm là: Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu giảm 85,44%;  tai nghe không nối với micro giảm 54,38%; máy thu hình giảm 43,55%; thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu giảm 34,97%; bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông giảm 21,03%...
[bookmark: _Toc91173491][bookmark: _Toc111158364]Bảng 1: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất trong năm 2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Ước năm 2021
	So với N2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	428.562.701
	15,62

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	244.770.791
	-4,39

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	194.834.925
	0,78

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	116.533.947
	10,37

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	24.452.605
	-54,38

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	14.495.631
	43,96

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	9.518.838
	8,34

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	8.811.795
	-3,18

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	8.447.607
	-43,55

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	8.113.594
	-34,97

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	7.610.610
	-5,71

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	7.305.992
	-21,03

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	5.229.958
	29,72

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	1.521.191
	-85,44

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	1.453.754
	-15,31

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	1.061.450
	2,85

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	265.358
	4,54

	Pin khác
	1000 viên
	256.947
	-19,73

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	143.254
	-0,02

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	95.121
	-17,20

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	8.872
	-6,40

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	1.392
	6,33

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	335
	24,52


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
Trong năm 2021, Việt Nam đã cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh vốn cho nhiều dự án có quy mô vốn đầu tư lớn. Điển hình là dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD; Dự án Nhà máy Fukang Technology (Singapore) với vốn đầu tư đăng ký 293 triệu USD để thực hiện việc sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc Giang. Đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Đáng chú ý nhất là công ty Samsung Electronics, đóng góp trung bình tới hơn 1/5 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, là động lực quyết định trong thặng dư thương mại hàng hóa và lớn nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Đặc biệt, công ty này đã khiến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động thông minh của tập đoàn Samsung Electronics trên thế giới.
Mặc dù được đánh giá là ngành công nghiệp mũi nhọn và đạt được một số thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đóng vai trò lớn trong xuất khẩu, nhưng thực tế, ngành điện tử Việt Nam vẫn đang dừng ở giai đoạn đầu trong chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử và phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước cần tham gia nhiều hơn nữa trong chuỗi giá trị toàn cầu. Muốn làm được như vậy, bản thân doanh nghiệp Việt Nam phải mạnh hơn, thiết lập được hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và đủ sức bắt tay với tập đoàn công nghệ quốc tế lớn.
[bookmark: _Toc91173355][bookmark: _Toc111158432]1.2. Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm điện tử Việt Nam
[bookmark: _Toc111158433]1.2.1.Về xuất khẩu 
- Đối với mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 54,69 tỷ USD, tăng 11,52% so với năm 2020 và chiếm trên 17,05% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 16,41 tỷ USD, tăng 12,62% so với năm 2020.
[bookmark: _Toc91173520][bookmark: _Toc111158355]Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc91173492][bookmark: _Toc111158365]Bảng 2: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu linh kiện điện thoại năm 2021
	Thị trường
	Năm 2021  
(Triệu USD)
	So năm 2020
(%)
	Tỷ trọng năm 2021 (%)

	Tổng KN
	54.691,73
	11,52
	100

	Trung Quốc
	13.066,39
	52,06
	23,89

	Hoa Kỳ
	9.450,16
	1,14
	17,28

	Khối EU
	7.230,39
	-18,94
	13,22

	Áo
	2.241,85
	-7,87
	4,1

	Đức
	1.092,31
	-32,54
	2

	Hà Lan
	948,19
	-11,29
	1,73

	Italy
	723,15
	-29,26
	1,32

	Pháp
	624,60
	-36,7
	1,14

	Tây Ban Nha
	621,28
	-15,85
	1,14

	Thụy Điển
	527,60
	-15,96
	0,96

	Bồ Đào Nha
	174,32
	7,77
	0,32

	Hy Lạp
	147,89
	35,51
	0,27

	Slovakia
	115,81
	-16,59
	0,21

	Séc
	4,97
	42,87
	0,01

	Hungary
	4,51
	-27,54
	0,01

	Romania
	3,89
	4,45
	0,01

	Hàn Quốc
	4.863,57
	-3,81
	8,89

	UAE
	3.313,45
	36,69
	6,06

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	2.426,11
	59,09
	4,44

	Khối Asean
	1.863,43
	12,49
	3,41

	Thái Lan
	889,92
	15,04
	1,63

	Malaysia
	296,31
	44,59
	0,54

	Singapore
	251,16
	8,11
	0,46

	Philippines
	217,75
	23,1
	0,4

	Indonesia
	196,79
	-9,19
	0,36

	Myanmar
	8,79
	-83,16
	0,02

	Campuchia
	2,73
	 
	0,01

	Anh
	1.394,80
	-5,6
	2,55

	Ấn Độ
	1.309,64
	-6,45
	2,39

	Nga
	1.027,75
	-13,84
	1,88

	Nhật Bản
	882,08
	2,97
	1,61

	Canada
	811,52
	1,05
	1,48

	Chile
	750,13
	70,43
	1,37

	Australia
	652,17
	-5,66
	1,19

	Brazil
	596,65
	-8,57
	1,09

	Mexico
	517,25
	-11,42
	0,95

	Achentina
	505,89
	89,6
	0,92

	Nam Phi
	401,97
	31,57
	0,73

	Israel
	377,96
	7,3
	0,69

	Thổ Nhĩ Kỳ
	370,19
	21,15
	0,68

	Đài Loan (Trung Quốc)
	336,64
	-15,24
	0,62

	Colombia
	308,44
	25,76
	0,56

	Pê Ru
	269,32
	147,71
	0,49

	New Zealand
	197,76
	28,95
	0,36

	Ukraine
	164,44
	29,17
	0,3

	Bangladesh
	141,73
	13,42
	0,26

	Panama
	94,29
	11,92
	0,17

	Sri Lanka
	88,88
	123,26
	0,16

	Pakistan
	30,47
	-3,38
	0,06

	Ai Cập
	21,81
	23,45
	0,04

	Nigeria
	16,00
	96,74
	0,03

	Ả Rập Xê Út
	8,25
	-79,53
	0,02

	Kenya
	1,20
	-35,27
	0


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
[bookmark: _Toc91173493][bookmark: _Toc111158366]Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu năm 2021
	Chủng loại
	Năm 2021 
(Triệu USD)
	So năm 2020 (%)

	Tổng
	16.417,13
	12,62

	Linh kiện điện thoại Samsung
	521,14
	-26,85

	Linh kiện điện thoại LG
	63,61
	111,18

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,09
	-90,29

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,94
	954,38

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,41
	760,93

	Loại khác
	15.830,95
	14,44


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam ước đạt 48,74 tỷ USD, tăng 13,65% so với năm 2020 và chiếm trên 15,19% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm điện tử phần lớn là thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó: điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98%.
[bookmark: _Toc91173521][bookmark: _Toc111158356]Hình 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc91173494]Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng mạnh là do nhu cầu thị trường tăng cao (ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến người lao động bắt buộc phải làm việc tại nhà). Ngoài ra, dịch Covid-19 khiến các công ty sản xuất máy tính tại Trung Quốc – công xưởng sản xuất của thế giới phải đóng cửa, nhiều doanh nghiệp trang bị máy tính cá nhân cho lao động làm việc tại nhà, không đến công sở làm việc để phòng chống dịch bệnh lây lan. 
[bookmark: _Toc111158367]Bảng 4: Thị trường xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam năm 2021
	Thị trường
	 Năm 2021 
 (Triệu USD)
	So năm 2020(%)
	Tỷ trọng KN năm 2021 (%)

	Tổng KN
	48.748,75
	13,65
	100

	Hoa Kỳ
	12.404,52
	26,47
	25,45

	Trung Quốc
	10.443,25
	-6,19
	21,42

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	5.900,16
	65,4
	12,1

	Khối EU
	5.680,04
	5,72
	11,65

	Hà Lan
	1.660,80
	3,46
	3,41

	Ba Lan
	1.153,04
	22,47
	2,37

	Slovakia
	1.019,33
	47,19
	2,09

	Đức
	636,11
	27,12
	1,3

	Hungary
	402,77
	-44,08
	0,83

	Italy
	196,25
	-20,94
	0,4

	Séc
	175,91
	109,33
	0,36

	Pháp
	164,55
	-30,41
	0,34

	Tây Ban Nha
	107,07
	-35,66
	0,22

	Thụy Điển
	62,31
	-20,87
	0,13

	Bồ Đào Nha
	34,32
	-13,39
	0,07

	Hy Lạp
	28,15
	45,42
	0,06

	Bỉ
	24,17
	-15,44
	0,05

	Phần Lan
	9,47
	22,62
	0,02

	Romania
	5,77
	60,17
	0,01

	Hàn Quốc
	3.405,41
	22,29
	6,99

	Khối Asean
	2.741,44
	57,07
	5,62

	Singapore
	887,89
	78,57
	1,82

	Malaysia
	714,25
	69,85
	1,47

	Thái Lan
	484,61
	7,24
	0,99

	Indonesia
	472,63
	114,26
	0,97

	Philippines
	182,05
	17,39
	0,37

	Mexico
	1.424,81
	19,07
	2,92

	Đài Loan (Trung Quốc)
	984,00
	-40,06
	2,02

	Nhật Bản
	918,37
	-3,89
	1,88

	Ấn Độ
	833,56
	-3,96
	1,71

	Australia
	474,03
	9
	0,97

	Brazil
	470,80
	129,95
	0,97

	Nga
	440,56
	-0,57
	0,9

	UAE
	391,19
	-18,19
	0,8

	Canada
	343,65
	1,41
	0,7

	Anh
	339,40
	7,95
	0,7

	Ai Cập
	163,11
	56,71
	0,33

	Achentina
	132,63
	44,77
	0,27

	New Zealand
	84,80
	49,29
	0,17

	Thổ Nhĩ Kỳ
	78,79
	-51,83
	0,16

	Chile
	74,99
	-31,24
	0,15

	Nam Phi
	73,53
	-22,96
	0,15

	Pê Ru
	24,61
	43,08
	0,05

	Panama
	24,09
	44,16
	0,05

	Thụy Sỹ
	20,95
	-5,78
	0,04

	Ukraine
	15,85
	-4,5
	0,03

	Sri Lanka
	15,53
	71,91
	0,03

	Bangladesh
	14,60
	-17,55
	0,03

	Ả Rập Xê Út
	12,99
	-12,16
	0,03

	Colombia
	11,33
	-12,65
	0,02


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
[bookmark: _Toc91173495][bookmark: _Toc111158368]Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại linh kiện máy tính xuất khẩu năm 2021
	Chủng loại
	Năm 2021  (Triệu USD)
	So năm 2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	10.281,62
	7,83

	Màn hình các loại và linh kiện
	5.595,61
	9,73

	Bộ nhớ
	4.392,52
	125,89

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	3.617,07
	-10,81

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	2.996,22
	11,43

	Vi mạch tích hợp
	2.386,49
	191,65

	Máy in, máy photocopy và LK
	1.866,65
	-14,18

	Tivi
	1.756,22
	19,86

	Thiết bị âm thanh
	1.621,13
	-26,76

	Mạch các loại
	1.399,33
	28,96

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	411,10
	-26,90

	Bo mạch
	343,43
	624,54

	Card các loại và linh kiện
	338,40
	135,35

	Máy scan, máy quyét
	308,59
	2,86

	Máy tính để bàn
	244,67
	171,34

	Thiết bị thu phát
	187,78
	-2,30

	Tụ các loại
	178,30
	328,01

	Ổ đĩa vi tính
	166,78
	-3,34

	Chuột máy tính
	117,91
	45,05

	Chíp khuếch đại
	94,84
	909,13

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	80,31
	-93,12

	Điện trở
	52,99
	-18,10

	Micro
	48,56
	9,53

	Thiết bị khuếch đại
	39,55
	24,53

	Pin máy tính
	26,48
	67,18

	Tinh thể điện áp
	19,13
	656,13

	Máy nghe nhạc
	8,87
	-32,42

	Máy chiếu
	4,71
	-40,91

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	1,23
	-93,28

	Bộ cộng hưởng
	0,48
	320,29

	Vỏ máy tính
	0,45
	-93,58


[bookmark: _Toc66266055][bookmark: _Toc69479140][bookmark: _Toc69479443][bookmark: _Toc71903673]Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc111158434][bookmark: _Toc90383908]1.2.2. Về nhập khẩu 
- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Tính đến hết năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 19,73 tỷ USD, tăng 39,16% so với năm 2020 và chiếm trên 6,09% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy CNHT ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm CNHT tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.
Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.
[bookmark: _Toc91173522][bookmark: _Toc111158357]Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc91173496][bookmark: _Toc111158369]Bảng 6: Tham khảo một số thị trường nhập khẩu linh kiện điện thoại năm 2021
	Thị trường
	Năm 2021  
(Triệu USD)
	So năm 2020 (%)
	Tỷ trọng năm 2021 (%)

	Tổng KN
	19.733,89
	39,16
	100

	Khối DNFDI
	18.753,67
	43,94
	95,03

	Hàn Quốc
	9.575,31
	60,44
	48,52

	Trung Quốc
	8.639,17
	19,84
	43,78

	Đài Loan (Trung Quốc)
	352,28
	88,39
	1,79

	Nhật Bản
	187,07
	-18,78
	0,95

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	132,44
	425,65
	0,67

	Hoa Kỳ
	6,72
	27,93
	0,03

	Anh
	3,41
	249,48
	0,02

	Thụy Điển
	0,11
	-13,91
	0


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
Năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 12,84 tỷ USD, tăng 36,59% so với năm 2020. Thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
[bookmark: _Toc91173497][bookmark: _Toc111158370]Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu
	Chủng loại
	Năm 2021 
(Triệu USD)
	So năm 2020 (%)

	Tổng
	12.846,63
	36,59

	Linh kiện điện thoại Samsung
	6,03
	-11,63

	Linh kiện điện thoại LG
	179,55
	-76,30

	Linh kiện điện thoại Huawei
	4,23
	22,07

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,09
	17,97

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,16
	27,19

	Linh kiện điện thoại Masstel
	0,05
	-4,65

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,75
	-66,36

	Loại khác
	12.655,76
	46,56


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tính đến hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 68,72 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 22,12% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
[bookmark: _Toc91173523][bookmark: _Toc111158358]Hình 4: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc91173498][bookmark: _Toc111158371]Bảng 8: Thị trường nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam năm 2021
	Thị trường
	Ước năm 2021    (Triệu USD)
	So năm 2020(%)
	Tỷ trọng năm 2021 (%)

	Tổng KN
	68.724,38
	19,3
	100

	Trung Quốc
	19.740,15
	27,86
	28,72

	Hàn Quốc
	18.526,95
	15,13
	26,96

	Đài Loan (Trung Quốc)
	8.960,51
	27,47
	13,04

	Nhật Bản
	5.257,26
	5,42
	7,65

	Khối Asean
	4.990,69
	18,66
	7,26

	Malaysia
	1.885,81
	20,9
	2,74

	Philippines
	1.201,97
	41,69
	1,75

	Thái Lan
	1.066,38
	11,14
	1,55

	Singapore
	600,56
	-7,24
	0,87

	Indonesia
	235,97
	23,59
	0,34

	Hoa Kỳ
	4.672,62
	4,27
	6,8

	Khối EU
	4.234,88
	15,94
	6,16

	Ireland
	3.954,47
	14,6
	5,75

	Đức
	177,09
	179,46
	0,26

	Pháp
	37,43
	-15,05
	0,05

	Séc
	15,65
	-7,61
	0,02

	Italy
	12,42
	-22,38
	0,02

	Hà Lan
	8,89
	-35,26
	0,01

	Áo
	7,90
	19,26
	0,01

	Tây Ban Nha
	7,63
	59,45
	0,01

	Đan Mạch
	5,11
	-4,34
	0,01

	Ba Lan
	3,25
	-78,58
	0

	Thụy Điển
	2,50
	-33,03
	0

	Bỉ
	2,21
	-47,5
	0

	Phần Lan
	0,32
	-95,95
	0

	Israel
	767,17
	16,79
	1,12

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	332,90
	72,65
	0,48

	Mexico
	209,38
	-12,83
	0,3

	Thụy Sỹ
	86,84
	15,57
	0,13

	Ấn Độ
	85,74
	18,09
	0,12

	Canada
	84,37
	41,49
	0,12

	Anh
	24,29
	34,38
	0,04


    Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê TCHQ
[bookmark: _Toc91173499][bookmark: _Toc111158372]Bảng 9: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu năm 2021
	Chủng loại
	Ước năm 2021  
(Triệu USD)
	So năm 2020 (%)

	Vi mạch tích hợp
	15.186,17
	-2,30

	Bộ vi xử lý
	13.245,76
	26,33

	Màn hình các loại và linh kiện
	5.704,21
	62,99

	Bộ nhớ
	5.008,18
	87,83

	Mạch các loại
	3.930,64
	29,01

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	3.191,61
	-15,13

	Máy in, máy photocopy và LK
	1.553,07
	77,71

	Bo mạch
	1.232,17
	51,53

	Tụ các loại
	1.037,66
	12,61

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	710,32
	111,52

	Chíp khuếch đại
	650,64
	61,71

	Thiết bị âm thanh
	611,76
	-30,50

	Chuột máy tính
	344,76
	5,84

	Máy tính để bàn
	344,43
	76,21

	Tivi
	312,09
	40,90

	Ổ đĩa vi tính
	292,27
	45,45

	Card các loại và linh kiện
	232,60
	139,43

	Điện trở
	204,69
	-20,00

	Micro
	159,41
	30,75

	Tinh thể điện áp
	125,49
	72,03

	Thiết bị thu phát
	112,85
	8,25

	Pin máy tính
	72,40
	159,63

	Máy scan, máy quyét
	68,43
	31,25

	Thiết bị khuếch đại
	28,80
	23,91

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	26,73
	9,56

	Máy chiếu
	14,72
	-10,76

	Máy nghe nhạc
	6,29
	40,22

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	5,13
	-42,85

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	4,57
	-99,56

	Bộ cộng hưởng
	2,33
	-66,50

	Đèn điện tử
	2,32
	-36,82

	Vỏ máy tính
	1,96
	-17,63

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,52
	95,19


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc111158435]1.3. Phát triển CNHT điện tử bắt đầu bằng chính sách
Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ có thể thành hiện thực khi năng lực của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành điện tử khắc phục được những điểm yếu và đáp ứng được đòi hỏi của các công ty đa quốc gia.
Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong ngành công nghiệp điện tử, với hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư. Đặc biệt, nhiều hãng điện tử hàng đầu thế giới đã đầu tư những khoản tiền rất lớn xây dựng các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Foxconn…
Đây chính là cơ hội để các DN trong nước liên kết sản xuất, cung cấp linh kiện, lắp ráp và tham gia từng công đoạn cho các tập đoàn đã có thương hiệu, qua đó xây dựng và phát triển ngành CNHT cho ngành điện tử Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, ngành CNHT điện tử Việt Nam vẫn trong tình trạng kém phát triển.
Số lượng các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam hiện còn rất nhỏ. Cung ứng sản phẩm CNHT cho ngành điện tử cấp 1 và cấp 2 vẫn chủ yếu là DN FDI và những DN này chủ yếu dựa vào linh kiện nhập khẩu.
Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP. Hồ Chí Minh cho biết, CNHT chiếm tỷ lệ trên 80% giá trị của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm các ngành: Công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công cơ khí. Tuy nhiên, CNHT ngành điện tử tại Việt Nam ít phát triển, dẫn đến tỉ lệ nội địa hóa rất thấp, bình quân chỉ 20-30%. Hơn nữa, các DN sản xuất trong nước mới chỉ tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm bằng việc làm các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa mà chưa có các linh kiện quan trọng có giá trị gia tăng cao hơn.
Thừa nhận khó khăn trong việc thu mua các bộ phận và linh kiện nội địa là một vấn đề lớn đối với các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Trong khoảng 1.600 DN Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù gần một nửa trong số đó là từ khu vực sản xuất, nhưng tỷ lệ các linh kiện nội địa mà các công ty sản xuất Nhật Bản thu mua từ các DN Việt Nam rất thấp. Hầu hết các linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất của các DN Nhật Bản tại Việt Nam đều do các công ty Nhật Bản cung cấp. Cụ thể, tỷ lệ thu mua nội địa của các nhà sản xuất Nhật Bản ở Việt Nam là 34,2% vào năm 2016. Con số này hoàn toàn thấp hơn so với tỷ lệ 67,8% ở Trung Quốc; 57,1% ở Thái Lan và 40,5% ở Indonesia.
Việc phát triển CNHT ngành điện tử trong thời gian gần đây đã được nhà nước và các DN quan tâm nhiều hơn và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài và mong muốn của các nhà quản lý. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các DN CNHT đang gặp rất nhiều khó khăn từ việc tìm mặt bằng sản xuất đến vay vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp hay tiếp cận các chương trình ưu đãi của chính phủ. Bên cạnh đó, Việt Nam thiếu các trung tâm, viện nghiên cứu đầu ngành để trợ giúp kỹ thuật công nghệ cho các DN, thực hiện thử nghiệm sản phẩm. 
Vì vậy, DN điện tử muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải có thực lực, trước hết là công nghệ. Có công nghệ mới có khả năng tạo ra được sản phẩm phù hợp với yêu cầu trong chuỗi. Bên cạnh đó, phải có biện pháp quản lý công nghệ để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt, ổn định và tạo ra sản phẩm có chi phí giá thành phù hợp.
Việt Nam đã phát triển CNHT hơn 30 năm nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ cần 20 năm xây dựng đã có một nền CNHT phát triển mạnh. Thực tế, hiện nay, các DN không đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, để tham gia cung ứng linh kiện, bản mạch..., cần đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, vì thế nếu không được đảm bảo đầu ra, DN chắc chắn sẽ rơi vào khó khăn.
Để làm được điều này phải có sự giúp đỡ của nhà nước. Nhiều chuyên gia cho rằng, các DN điện tử Việt Nam phải đáp ứng được 3 điều kiện là chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá cả hợp lý. Có như vậy, các DN điện tử Việt Nam mới có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và tiến tới tham gia chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu…
[bookmark: _Toc111158436]Phần 2: Kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới trong việc phát triển CNHT điện tử 
Trên thế giới có nhiều quốc gia đã có những bước phát triển vượt bậc để trở thành các cường quốc về công nghiệp điện tử. Nếu xem xét một số quốc gia  có giai đoạn xuất phát điểm của nền kinh tế, xã hội tương tự Việt Nam nhưng đến nay đã có những thành tựu đáng kể trong sản xuất linh phụ kiện điện tử thì có thể kể đến Hàn Quốc, Đài Loan hay Malaysia. Nghiên cứu vấn đề tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh phụ kiện điện tử của các quốc gia này sẽ giúp chúng ta có những bài học kinh nghiệm về cơ chế, chính sách cho Việt Nam trong phát triển công nghệ sản xuất linh phụ kiện điện tử lĩnh vực CNHT ngành điện tử.
[bookmark: _Toc111158437]2.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Ngay từ khi bắt đầu quy hoạch phát triển kinh tế, Hàn Quốc đã xác định các  chính sách phát triển khoa học và công nghệ là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thông qua các biện pháp pháp lý để thúc đẩy khoa học và công nghệ bắt đầu khi thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 1967 với các biện pháp khuyến khích các công ty kỹ thuật. 
Kèm theo đó là một loạt các luật nhằm khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ: Luật Khuyến khích về khoa học và công nghệ năm 1967, Luật Khuyến khích Công nghệ năm 1972, Luật Khuyến khích về kỹ thuật năm 1973, Luật Hỗ trợ (năm 1973) cho các viện nghiên cứu, Luật cho Quỹ Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc (năm 1976). Liên quan đến cơ sở hạ tầng pháp lý cho ngành điện tử, Chính phủ đã ban hành chương trình khuyến khích công nghiệp điện tử vào năm 1969 và xây dựng Kế hoạch phát triển tám năm cho ngành điện tử trong giai đoạn 1969-1976. Kế hoạch này đã đạt được mục tiêu phát triển công nghệ và các biện pháp cho các sản phẩm điện tử quan trọng mang tính chiến lược.
[bookmark: _Toc111158373]Bảng 10: Tổng hợp những kế hoạch dài hạn cho khoa học và công nghệ
	Giai đoạn
	
Chính sách công nghiệp
	
Chính sách về khoa học và công nghệ

	Những năm 1960
	1. Phát triển ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu.
1. Mở rộng ngành công nghiệp nhẹ định hướng xuất khẩu.
	1. Tăng cường giáo dục trong khoa học công nghệ.
1. Xây dựng những cơ sở vật chất cho khoa học công nghệ.

	
	3. Hỗ trợ ngành sản xuất hàng hóa.
	3. Khuyến khích nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài.

	Những năm 1970
	1. Mở rộng ngành công nghiệp nặng và hóa học.
1. Tăng cường chuyển dịch từ thu nhận vốn sang nhập khẩu công nghệ.
1. Tăng cường sức cạnh tranh trong ngành công nghiệp nhẹ.
	1. Tăng cường đào tạo những kỹ năng chiến lược quan trọng.
1. Cải tiến cơ chế để thích ứng với công nghệ nhập khẩu.
1. Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng cho những ngành cần thiết.

	Những năm 1980
	1. Nâng cao uy tín của các sản phẩm của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.
1. Phát triển xuất khẩu các sản phẩm chứa nhiều hàm lượng công nghệ.
1. Mở rộng các ngành công nghiệp tri thức cao.
	1. Mở rộng cơ sở vật chất cho ngành công nghệ cao và nhân lực tiên tiến.
1. Phát triển xuất khẩu kỹ thuật và bí quyết kỹ thuật.
1. Khuyến khích nghiên cứu công nghệ cao với tầm nhìn dài hạn và nâng cao hệ thống nghiên cứu.


Nguồn: Unesco, Nghiên cứu tổ chức và chính sách công nghệ Hàn Quốc
Các viện khoa học và công nghệ được thành lập vào những năm 1960 và 1970. Trong số đó, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (tiền thân của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc - KAIST) hiện nay được thành lập năm 1966 với mục đích thu hút các nhà khoa học Hàn Quốc sống ở nước ngoài và thực hiện các nghiên cứu cơ bản do Chính phủ tài trợ. Vào những năm 1970, nhiều trung tâm đào tạo quốc gia và các viện nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được thành lập. Trung tâm thử nghiệm sản phẩm điện tử của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1970 và Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc được khai trương năm 1976, với vai trò là cơ sở hạ tầng để cung cấp các dịch vụ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của công ty tư nhân. Trong đó, Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc (KIET) là viện nghiên cứu chính cho ngành công nghiệp điện tử, nhấn mạnh phát triển  máy tính và công nghệ bán dẫn. Với sự gia tăng các nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ, bằng sáng chế đăng ký bởi các doanh nghiệp địa phương.
Ưu đãi cho các công ty nước ngoài
Trong giai đoạn đầu phát triển, Hàn Quốc đã có nhiều kế hoạch thu hút càng nhiều đầu tư nước ngoài càng tốt và thúc đẩy xuất khẩu hàng điện tử. Đặc biệt đặt mục tiêu xuất khẩu hàng năm cho các công ty điện tử tư nhân. Kết quả là các đặc tính của ngành điện tử đã thay đổi từ một ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu sang một trong những ngành xuất khẩu chính. Điển hình là ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc bắt đầu với sự đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các công ty Mỹ như Fairchild và Motorola vào giữa những năm 1960 với vốn ngày  càng tăng đầu tư vào các quốc gia có mức lương, chi phí sản xuất thấp, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Hàn Quốc được hưởng lợi từ xu hướng này và được bắt đầu như một địa điểm lắp ráp đơn giản cho các công ty nước ngoài. Theo đó, tổng số dự án FDI của công nghiệp điện tử Hàn Quốc tăng mạnh, nhiều công ty cũng đã nỗ lực để phát triển các sản phẩm  mới công nghệ cao hơn, dựa trên khả năng công nghệ nội địa và hợp tác với  các cơ quan kỹ thuật bên ngoài. Trong thời kỳ này, ngành công nghiệp đã chứng kiến một loạt thay đổi về môi trường hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo tiền đề cho những thay đổi đa dạng về chiến lược từ các nhà sản xuất linh kiện điện tử Hàn Quốc.
Đào tạo nhân lực
Để tăng cường bảo vệ bí quyết công nghệ, ngành công nghiệp điện tử của Hàn Quốc cần tạo ra năng lực công nghệ địa phương mạnh mẽ, hiển nhiên có liên quan đến giáo dục và đào tạo. Các nghiên cứu giáo dục được tiến hành tại Hàn Quốc cũng đã quan tâm đến vai trò của giáo dục trong phát triển công nghiệp điện tử. Trong việc đào tạo nhân lực ngành công nghiệp điện tử có thể kể đến vai trò của các đối tác liên doanh đã đào tạo đáng kể nhân lực cho Hàn Quốc, chẳng hạn như việc đào tạo nhân viên của Samsung.
Đào tạo tại nước ngoài vẫn là một nhiệm vụ của các đối tác của Samsung trong một loạt các lĩnh vực điện tử, bao gồm cả Sanyo (trong lĩnh vực radio và tivi), ITT (trong lĩnh vực viễn thông và thiết bị chuyển mạch), và Honeywell (trong lĩnh vực chất bán dẫn).
Hợp tác với các đối tác nước ngoài
a) Chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản
Công nghệ có thể được chuyển đổi theo nhiều cách trực tiếp và gián tiếp, bao gồm đầu tư cổ phần 100%, liên doanh, hợp tác công nghệ, mua cơ sở sản xuất hoàn chỉnh, thoả thuận cấp phép, chuyển giao bí quyết, cung cấp trợ giúp kỹ thuật, mua thiết bị và máy móc, hoặc thậm chí giải mã công nghệ. Mặc dù nền công nghiệp điện tử Hàn Quốc ngày càng phát triển, nhưng sự phụ thuộc vào Nhật Bản vẫn tồn tại. Hàn Quốc càng mở rộng công suất thì càng phải nhập khẩu hàng hóa, thiết bị, phụ tùng và công nghệ điện tử từ Nhật Bản. Sự phụ thuộc của Hàn Quốc đối với hàng hóa và linh kiện của Nhật Bản cho các sản phẩm công nghệ cao chủ yếu là do sự yếu kém của các DNNVV, sự thiếu hụt R&D.
Tương tự như các ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp điện tử cũng  phụ thuộc nhiều vào các công nghệ nhập khẩu, đặc biệt là từ Nhật Bản. 
b) Hợp tác nhà nước và tư nhân
Chính phủ Hàn Quốc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các công ty tư nhân và hiệp hội ngành công nghiệp. Trong giai đoạn này, chính sách khoa học  và công nghệ là kết quả của sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân chặt chẽ. Chính phủ đã ban hành và thực hiện các chính sách khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào công nghiệp chế tạo bán dẫn nhờ vào khả năng nghiên cứu và phát triển xuất sắc của các tổ chức này. Nói cách khác, trong ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc, quan hệ đối tác công-tư đã được xây dựng, và thông qua mối quan hệ này, nhà nước chia sẻ chi phí cho các dự án nghiên cứu khác nhau và cung cấp các kế hoạch dài hạn về nguồn nhân lực và khoa học và công nghệ.
c) Hợp tác giữa các công ty trong và ngoài nước
Ví dụ điển hình cho mối quan hệ hợp tác này là LG Electronics, hãng đã hợp tác với hơn 1.000 công ty tại Hàn Quốc, 1.600 công ty ở nước ngoài và với khoảng 700 nhà cung cấp gián tiếp ở Hàn Quốc. Mối quan hệ hợp tác này đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền công nghệ sản xuất linh phụ kiện điện tử của Hàn Quốc trên phạm vi cả nước.
Đầu tư nghiên cứu và triến khai (R&D)
Chính sách thương mại có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động nghiên cứu và phát triển, vì bảo hộ nhập khẩu khuyến khích R&D trong các doanh nghiệp tư nhân bằng cách cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa khi ngành công nghiệp đang ở giai đoạn sơ khai. Khi ngành công nghiệp đã phát triển,  có thể khuyến khích R&D bằng cách cung cấp môi trường cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài, cạnh tranh quốc tế và tự do hóa nhập khẩu. Việc tự do hóa nhập khẩu điện tử dẫn đến một phần áp lực gia tăng từ các đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc để mở rộng thị trường nội địa. Nước này đã nhập khẩu công nghệ từ các nước tiên tiến khác và đã phát triển năng lực công nghệ địa phương thông qua chính sách có chủ ý. Chính sách này đã giúp tăng tốc độ thay đổi kỹ thuật cao trong lĩnh vực vi điện tử cùng với tăng trưởng kinh tế cao.
Để không bị tụt lại phía sau trong chu trình sản phẩm đang phát triển nhanh, ngành công nghiệp điện tử phải tăng cường khả năng công nghệ để tạo ra các sản phẩm mới hoặc bổ sung các chức năng mới cho các sản phẩm cũ. Một mức độ công nghệ cao hơn cũng rất cần thiết để biến ngành công nghiệp điện tử của Hàn Quốc từ lắp ráp cần nhiều lao động sang thiết kế và phát triển sản phẩm. Để đáp ứng những nhiệm vụ đầy thách thức của việc tăng cường năng lực công nghệ, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh đến chính sách khuyến khích công nghệ và tăng chi tiêu cho R&D trong lĩnh vực công nghiệp vi điện tử. 
Các loại ưu đãi thuế được cung cấp để khuyến khích đầu tư R&D cho điện tử, trong đó bao gồm nghiên cứu và phát triển công nghệ vi điện tử. Các ưu đãi quan trọng nhất là cho phép các công ty dành một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong quỹ dự phòng để đầu tư vào các hoạt động R&D. Quỹ dự trữ được miễn thuế trong một khoảng thời gian nhất định. Các ưu đãi thuế khác bao gồm giảm thuế chi cho đầu tư R&D và phát triển nguồn nhân lực, thuế suất thấp cho nhập khẩu thiết bị R&D và giảm thuế địa phương đối với bất động sản của các viện nghiên cứu. Ngân sách hỗ trợ trực tiếp liên quan đến ngành công nghiệp điện tử là hệ thống cho vay thuận lợi của Quỹ Xúc tiến Thương mại điện tử. Quỹ này được thành lập vào năm 1982, cung cấp các khoản vay ở mức lãi suất thấp hơn thị trường cho các DNNVV trong các lĩnh vực chính bao gồm bán dẫn, máy tính, và thiết bị viễn thông.
Chính sách mua sắm của Chính phủ
Vai trò của chính sách mua sắm của Chính phủ trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp máy tính là rất quan trọng. Việc mua sắm máy tính cá nhân của
Chính phủ sử dụng trong hoạt động giáo dục đã tạo động lực ban đầu cho sự phát triển của ngành.
Mua sắm chính phủ đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp thiết bị viễn thông. Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ kế hoạch phát triển chung của Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông Hàn Quốc (KETRI) và bốn công ty tư nhân của một hệ thống chuyển mạch điện tử bản địa để kết hợp tạo thành hệ thống mạng viễn thông công cộng trong nước. Chính phủ đã cấp phép cho các công ty này sản xuất thiết bị chuyển mạch để bán cho cơ quan viễn thông Hàn Quốc.
Chính sách nhập khẩu
Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra rất nhiều quy định mới về nhập khẩu công nghệ và đầu tư trực tiếp nước ngoài để đưa vào các công nghệ tiên tiến. Nhập khẩu công nghệ trước đây phải được Chính phủ đánh giá và phê duyệt nhưng bây giờ các nhà nhập khẩu được yêu cầu chỉ cần báo cáo với chính quyền. Như vậy, Chính phủ đã tự do hoá đáng kể Luật Đầu tư nước ngoài. Luật Sửa đổi vốn đầu tư nước ngoài ban hành tháng 12/1983 được thiết kế để khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua việc tinh giản các thủ tục phê duyệt và giảm các khu vực hạn chế. Một lần nữa, điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với điện tử, vì tầm quan trọng của FDI là một phương tiện CGCN hiệu quả trong lĩnh vực này. Cơ cấu nhập khẩu cũng cho thấy cấu trúc ngành sản xuất hàng điện tử của Hàn Quốc.
Bằng các cơ chế chính sách phù hợp đã giúp Hàn Quốc trở thành một nước sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu thế giới. Các công nghệ được tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó, mua bản quyền công nghệ, cử kỹ sư ra nước ngoài và đào tạo công nghệ là những kênh chiếm tỉ trọng lớn nhất.
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Chính phủ Đài Loan coi trọng thế mạnh chính của mình là phát triển công nghiệp điện tử và đã vươn lên hàng đầu châu Á trong các lĩnh vực máy tính và công nghệ linh kiện điện tử. Đầu tiên, Đài Loan đã lắp ráp các sản phẩm như radio bán dẫn, máy ghi băng và đóng gói một số loại bóng bán dẫn. Các công ty Đài Loan tham gia vào hoạt động sản xuất linh kiện màn hình CRT (Cathode Ray Tube), sản xuất vi mạch IC (thông qua ERSO), sản xuất đồng hồ điện tử và phát triển trống từ VCR (Video Cassette Recoder). Tiếp theo, Đài Loan đã tham gia sản xuất máy tính với các sản phẩm bán dẫn của Tổng công ty Vi điện tử Hoa Kỳ (UMC), máy tính tương thích IBM, phát triển DRAM 256K, sản xuất màn hình màu và thành lập Công ty sản xuất bán dẫn Đài Loan (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Trong lĩnh vực điện tử, Đài Loan đã trở thành quốc gia xuất khẩu số một và trở thành nhà cung cấp máy tính cá nhân lớn thứ năm. 
Sau đó, Đài Loan đã chuyển sang sản xuất vi điện tử và trở thành nhà cung cấp số 1 toàn cầu về các bo mạch chủ, màn hình, máy quét và con chuột máy tính. Đài Loan trở thành nhà cung cấp máy tính đứng thứ ba và sản xuất linh  kiện bán dẫn (bắt đầu sản xuất hàng loạt 16 Mbit DRAMs và mở trong số 20 công ty thiết kế các tấm nền silic 8 inch). Ngày nay, Đài Loan đang nhắm mục tiêu vào các thị trường về chất bán dẫn, quang điện tử, màn hình và đóng gói linh kiện điện tử. Để đạt được những thành tựu đó, Đài Loan đã có những chính sách phù hợp cho định hướng phát triển công nghệ sản xuất linh phụ kiện điện tử của mình.
Chính sách phát triển công nghệ trong nước
Từ nhiều năm trước, Đài Loan là một trong những địa điểm chuyên thực hiện các hợp đồng sản xuất linh kiện (OEM - Original Equipment Manufacturing) cho nhiều công ty của những quốc gia phát triển, trong lĩnh vực điện tử và máy tính. Theo thời gian, một số công ty Đài Loan tự nâng cấp, từ những nhà sản xuất OEM thành những người thiết kế sản phẩm (ODM - Original Design Manufaturing) với giá trị mang lại cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là trong những ngành công nghiệp có liên quan đến máy tính. Nổi bật hơn nữa là khi một loạt công ty tại đây đã có thể nâng cấp lên thành những nhà sản xuất có thương hiệu riêng (OBM - Original Brand Manufacturers), chẳng hạn như ACER và ASUS trong lĩnh vực máy tính. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, nhiều công ty Đài Loan đã đạt được những bước tiến ngoạn mục để bắt kịp những ông lớn trong làng công nghệ.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) từ sản xuất OEM đến ODM đến OIM và cuối cùng là OBM, Chính phủ Đài Loan đã có sự hỗ trợ phù hợp. Do nguồn lực hạn chế, họ không thể đầu tư vào hoạt động R&D. Vì vậy, Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc làm lan tỏa công nghệ cho các SME trong giai đoạn đầu phát triển. Trong giai đoạn tiếp theo, thông qua việc thành lập những hiệp hội sản phẩm công nghiệp (consortia), Nhà nước cũng đã thúc đẩy quá trình lan tỏa khả năng thiết kế cho các công ty SME để giúp họ tham gia vào công đoạn ODM.
Khả năng của các công ty Đài Loan trong việc thống trị ngành máy tính chủ yếu là do vai trò điều phối của Viện Nghiên cứu công nghệ công nghiệp (NCCNCN) - một trong những viện nghiên cứu công do Nhà nước tài trợ, trong việc tiêu chuẩn hóa những linh kiện/bộ phận công nghệ then chốt nhằm trang bị cho những doanh nghiệp này khả năng tham gia vào công đoạn ODM. Nhà nước đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong chiến lược “tập trung chuyên môn vào một quá trình” mà các công ty Đài Loan đã theo đuổi trong ngành công nghiệp bán dẫn. Thực vậy, những công ty trong ngành bán dẫn như TSMC và UMC đều nổi lên từ những công nghệ có được thông qua Viện NCCNCN.
Ngoài ra, để trở thành cường quốc điện tử, ngay từ khi mới xây dựng nền công nghiệp, Chính phủ Đài Loan đã chú trọng phát triển CNHT trên nền tảng các ngành chế tạo khuôn mẫu, đột dập chi tiết kim loại, rèn, đúc, ép nhựa và xử lý bề mặt. Ngành CNHT phục vụ lĩnh vực điện tử ở Đài Loan  đã nghiên cứu thiết kế và sản xuất được các phụ tùng linh kiện nhựa, kim loại, thùng vỏ máy, nguyên vật liệu bao bì đóng gói, chỉ trừ một số rất ít loại linh kiện điện tử công nghệ siêu tinh vi chuyên dụng. Với hai thế mạnh ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, dụng cụ bán dẫn và ngành công nghiệp chế tạo mạch in (PCB) có mức tăng trưởng khá cao.
Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đồng bộ
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể định hướng phát triển của từng vùng, khu vực và chung của cả nước, các nhà đầu tư xác định khả năng xây dựng các khu công nghiệp (KCN) với quy mô thích hợp và lập quy hoạch chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền xin phép đầu tư xây dựng KCN. Do vậy, việc xây dựng và phát triển các KCN vừa đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể chung, vừa phù hợp với thực tế của địa phương và khả năng của nhà đầu tư, nên tính khả thi của dự án cao hơn. Trên khu đất đã được quy hoạch xây dựng KCN, các nhà đầu tư hạ tầng xây dựng sẵn một số nhà xưởng, cung cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ và phương tiện hỗ trợ cơ bản khác cho các nhà đầu tư công nghiệp có thể thuê ngay. Phương thức này đã giúp cho các DNNVV (dưới 200 lao động) có thể triển khai ngay được dự án đầu tư mà không phải bỏ vốn xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ khác.
Đến nay, chính sách phát triển KCN chuyển từ đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu, tức là nâng cao chất lượng các KCN bằng việc tập trung xây dựng các khu công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ giữa khoa học - công nghệ với công nghiệp, khuyến khích việc nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các ngành công nghiệp, thành lập và tổ chức lại nhiều viện nghiên cứu, khu công nghệ cao để phát triển các khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, chuyển từ mô hình phát triển các KCN tập trung sang mô hình công viên công nghiệp, theo đó sẽ chú trọng hơn công tác bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên quy hoạch đất cho các hoạt động R&D, các ngành công nghệ cao và các hoạt động giải trí nhằm tạo ra một hình ảnh mới, chất lượng dịch vụ cao của các công viên công nghiệp, trong đó các công ty sản xuất điện tử như Acer, Asus, Foxcoon, HTC đóng vai trò chủ đạo.
Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực
Cùng với việc tập trung phát triển các ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, Đài Loan đồng thời có những chính sách phát triển, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cần thiết phục vụ việc phát triển một nền kinh tế dựa vào tri  thức. Đài Loan đặc biệt chú ý đến đào tạo nghề sau trung học. Nhờ đó, rất nhiều các trường nghề và khoá học nghề sau trung học được mở ra. Đó là các chương trình đào tạo nghề hai năm và ba năm cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và năm năm liên thông cho học sinh trung học. Đồng thời với việc nhấn mạnh đào tạo trong nước, Đài Loan tích cực khuyến khích các nhân tài từ hải ngoại đang làm việc cho các trung tâm công nghệ cao như Thung lũng Silicon ở Mỹ trở về. Hiện  hơn 90% số lao động chất lượng cao này đã quay về và trở thành lực lượng hạt nhân khởi động rất quan trọng cho các hoạt động phát triển lĩnh vực công nghệ cao. Trong khu công nghệ cao Tân Trúc nổi tiếng thành công của Đài Loan có 70% các công ty là do người Đài Loan từ nước ngoài trở về quản lý và chính họ đã đóng góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của khu công nghệ cao này.
- Tình hình sản xuất CNHT tại Đài Loan
Sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện tử (chủ yếu gồm linh kiện, thiết bị điện tử) của Đài Loan đã gia tăng mạnh trong giai đoạn 2001-2006, sau đó tốc độ tăng chững lại nhưng vẫn ở mức cao. Năm 2020 vẫn đạt 39,37 nghìn tỷ đài tệ, tăng 10,7% so với năm 2019, bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19. 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan
Giá trị sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện tử (linh kiện, bộ phận điện tử) chiếm tới 30,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo của Đài Loan vào năm 2020, đồng thời cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Đối với thiết bị điện, giá trị sản xuất cũng tăng mạnh trong giai đoạn 1981-2006, thiết lập tầm cao mới trong giai đoạn 10 năm 2006-2015.  Năm 2018, sản xuất tăng mạnh trước khi điều chỉnh giảm trong năm 2019. 
Đến năm 2020, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng giá trị sản xuất của ngành này vẫn tăng 1,42% so với năm 2020. 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan
Năm 1948, Đài Loan tiến hành sản xuất điện tử tiêu dùng, bắt đầu từ lắp ráp radio bằng ống chân không nhập khẩu và các bộ phận khác. Các doanh nghiệp chuyển sang lắp ráp đài bán dẫn năm 1961, kéo theo lượng đơn hàng lớn, chủ yếu từ các công ty Nhật Bản xuất khẩu đài sang Hoa Kỳ. Đơn hàng ngày một tăng, cần phải xây dựng cơ sở lớn để đáp ứng. Điều này đánh dấu buổi bình minh của kỷ nguyên công nghiệp mới tại Đài Loan.
Các nhà sản xuất mở rộng sang lắp ráp TV cho thị trường trong nước nhờ mua lại công nghệ từ các tập đoàn Nhật Bản thông qua thỏa thuận cấp phép và liên doanh. Trong khi đó, họ cũng dùng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ để xây dựng nhà máy, chỉ lắp ráp TV cho thị trường Hoa K.
Hoạt động lắp ráp đài và TV tăng tốc vào những năm 1960 và đầu những năm 1970, tuy nhiên, ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Đài Loan không có năng lực sản xuất linh kiện riêng lẻ. Để kích thích ngành công nghiệp linh kiện điện tử trong nước, chính quyền áp đặt các quy định về hàm lượng nội địa đối với các sản phẩm điện tử bán tại Đài Loan. Yêu cầu này buộc các nhà sản xuất TV Nhật Bản phải chuyển giao công nghệ cho đối tác hoặc nhà sản xuất linh kiện địa phương.
Dù vậy, lúc này quy mô của doanh nghiệp vẫn nhỏ, thường sao chép hay dùng lại công nghệ nước ngoài. Do cho rằng sản phẩm làm ra trong nước có chất lượng kém, công ty Đài Loan hướng đến các thị trường như Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ La tinh. Doanh thu từ xuất khẩu sau đó giúp họ đạt quy mô kinh tế, tạo nguồn vốn cần thiết để đầu tư vào thiết bị sản xuất hiện đại.
Những cải tiến về chất lượng và bí quyết sản xuất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng của Đài Loan tạo tiền đề cho sự trỗi dậy của ngành công nghiệp bán dẫn, động lực tăng trưởng kinh tế chính tiếp theo của hòn đảo này. Năm 1964, một phòng thí nghiệm bán dẫn được thành lập tại Đại học Chiao Tung ở Tân Trúc, miền bắc Đài Loan, chịu trách nhiệm đào tạo nhiều kỹ sư, những người đã trở thành trụ cột của ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan.
Vài năm đầu tiên, lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn non trẻ không nhận được nhiều hỗ trợ từ bên ngoài vì các tập đoàn đa quốc gia do dự đầu tư. Một lý do khiến họ thận trọng là dây chuyền đòi hỏi cam kết vốn lớn, trong khi chưa thể đảm bảo sản phẩm cuối cùng sẽ đạt được các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hay không. Cuối cùng, ngành công nghiệp bán dẫn của hòn đảo cũng nhận được cú hích vào năm 1967 khi tập đoàn Philco của Mỹ bắt đầu lắp ráp mạch tích hợp (IC) trong nước.
Việc tích lũy bí quyết kỹ thuật và sản xuất trong ngành bán dẫn diễn ra chậm chạp cho đến năm 1974, khi Tổ chức Nghiên cứu và Dịch vụ Điện tử (ERSO) được thành lập gần Đại học Chiao Tung. Với sự hỗ trợ của một nhóm các chuyên gia kỳ cựu từ Hoa Kỳ, ERSO mua lại công nghệ bán dẫn oxit kim loại bổ sung (CMOS) được sử dụng trong các chip IC từ tập đoàn RCA. Có thể thấy, việc cấp phép công nghệ CMOS của RCA có vai trò như tấm vé vào cửa, đưa Đài Loan gia nhập ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Phải có dịch vụ đúc trong thiết kế bán dẫn có chất lượng thì công ty thiết kế vi mạch mới thành công. Syntek, công ty thiết kế vi mạch đầu tiên của Đài Loan, được thành lập vào năm 1982 dưới sự lãnh đạo của một cựu quản lý ERSO và các đồng nghiệp của ông. Để tận dụng nguồn cung kỹ sư địa phương tài năng, vào giữa những năm 1980, một loạt các công ty điện tử đa quốc gia cũng mở các nhà thiết kế vi mạch của riêng họ tại đây.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của dịch vụ thiết kế vi mạch cho thấy rõ ràng Đài Loan đã thiếu hụt các dịch vụ đúc trầm trọng. UMC là xưởng đúc duy nhất trên đảo vào thời điểm đó nhưng chỉ tập trung vào sản xuất các thiết kế riêng và không muốn gia công cho các nhà thiết kế khác. Năm 1987, chính quyền can thiệp bằng cách thành lập Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) để tập trung vào các dịch vụ đúc.
Chiến lược sản xuất chip vi mạch cho các công ty bên ngoài của TSMC sớm đạt được thành công lớn. Công ty nhận đơn hàng không chỉ từ các nhà thiết kế vi mạch trong nước, mà còn từ các nhà thiết kế nước ngoài. Sự nổi lên nhanh chóng của TSMC đã khuyến khích UMC bắt tay vào việc mở rộng quy mô lớn đầu tiên vào năm 1989, khi đầu tư 6 tỷ Đài tệ (227,3 triệu USD theo tỷ giá hối đoái khi đó) để thiết lập dây chuyền chế tạo thứ hai. Dây chuyền mới chủ yếu dành cho việc sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM), một loại bộ nhớ bán dẫn nhanh, tương đối đắt tiền và tiết kiệm điện. Đến cuối năm 1990, có tám công ty sản xuất vi mạch ở Đài Loan, hầu hết đều thuộc sở hữu trong nước.
Về mặt sản phẩm, khoảng trống lớn còn lại trong dòng sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), rẻ hơn SRAM và đóng vai trò là bộ nhớ chính trong hầu hết các máy tính cá nhân. Khoảng trống đó được lấp đầy vào năm 1989 khi Acer thành lập liên doanh DRAM với Texas Instruments của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi ấy, công nghệ sản xuất DRAM ở Đài Loan vẫn tụt hậu so với các công ty dẫn đầu từ 3 đến 5 năm. Năm 1992, ERSO chuyển giao công nghệ sản xuất DRAM và SRAM cho UMC và TSMC, hai công ty này cũng sớm thành lập dây chuyền sản xuất cho riêng mình. Đến năm 1995, khoảng cách giữa Đài Loan và các nước đã rút ngắn còn khoảng một năm.
Trải qua nhiều thập kỷ, Đài Loan đã trở thành quê hương của không ít tên tuổi lớn trong lĩnh vực này. TSMC nằm trong top 10 công ty công nghệ dẫn đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Reuters. Foxconn là công xưởng sản xuất điện tử đa quốc gia lớn nhất toàn cầu với các đối tác như Apple, Google… Acer và Asus là hai thương hiệu máy tính lớn thứ 5 và 6 trong quý IV/2020.
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	Năm
	Linh kiện, bộ phận điện tử (Electronic parts and components)
	Máy tính, điện tử và quang học
	Thiết bị điện

	1981
 
	74691
	105344 
	 97933

	1991
 
	 318803
	339740 
	 263505

	1996
 
	798822
	           659664 
	328026

	2001
 
	1289784
	           914794 
	278453

	2006
 
	2935210
	           756386 
	 392538

	2011
 
	3313363
	        1028549 
	399249

	2012
 
	3333397
	           812798 
	385774

	2013
 
	3487565
	           763375 
	374700

	2014
 
	3769945
	           741758 
	389034

	2015
 
	3623376
	           697292 
	 375616

	2016
	3535769
	           648864 
	 367334

	2017
 
	3696071
	           636413 
	 373558

	2018
 
	3791743
	           641018 
	 388434

	2019
 
	3556444
	           780332 
	 368238

	2020
 
	3937044
	           823707 
	 373472

	Tỷ trọng năm 2020 trong tổng giá trị ngành chế biến, chế tạo (%)
	30,9
	6,47
	2,93


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan
[bookmark: _Toc111158439]2.3. Kinh nghiệm của Malaysia
Công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp ra đời khá sớm tại Malaysia. Chính vì vậy, công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp quan trọng trong nền kinh tế Malaysia, chiếm 3,5% tổng số nhân công trong cả nước và hơn 50%  kim ngạch xuất khẩu, gần 50% kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế. Thời gian đầu, các công ty sản xuất nước ngoài đầu tư vào Malaysia với mục đích tận dụng chi phí sản xuất rẻ nhờ vào các chính sách cơ chế khuyến khích đầu tư, nguồn nhân lực rẻ, các khu chế xuất và hệ thống cơ sở hạ tầng  như đường sá, hải cảng, sân bay và thông tin liên lạc. Hơn nữa, hoạt động đầu tư phát triển không ngừng trong suốt hơn 30 năm dưới nền tảng một nền chính trị ổn định, minh bạch, nhất quán và khả năng giao tiếp tiếng Anh cùng các điều kiện môi trường thuận lợi đã chuyển hóa Malaysia thành một trung tâm sản xuất công nghiệp điện và điện tử. Ở góc độ chính quyền địa phương, họ đã liên tục điều chỉnh các chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các công ty nước ngoài và cung cấp những dịch vụ phù hợp cho các công ty đã đầu tư trước kia. Điều này đã dẫn tới vòng đầu tư tuần hoàn thuận lợi cho việc mời gọi các dự án mới tiếp theo. Hiện Malaysia có gần 20 khu chế xuất và hơn 200 khu công nghiệp mà hầu hết được xây dựng do sự quản lý và khuyến khích của chính quyền địa phương. Các công ty sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử của Malaysia hầu hết là các công ty của Nhật, đã thành lập các cụm sản xuất  sản phẩm linh kiện và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu. Các công ty hình  thành các cụm sản xuất thường phụ thuộc lẫn nhau và thu được lợi thế nhờ tập trung và chuyên môn hóa. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất này phần lớn thuộc các doanh nghiệp của Nhật Bản và rất ít liên hệ hợp tác với các công ty bản địa. Chính vì vậy đã tạo ra rất ít sự CGCN giữa các công ty nước ngoài và các công ty bản địa. Điều này không phải là do các công ty của Nhật Bản mong muốn hạn chế CGCN mà là do ảnh hưởng của chính sách ưu đãi các doanh nghiệp bản địa của Chính phủ Malaysia. TRước đấy, Chính phủ Malaysia đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu sản phẩm của công nghiệp điện tử và chuyển dịch cơ cấu theo hướng  tăng dần tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong nước trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp điện tử. Vì vậy, Chính phủ Malaysia thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy để đạt được mục tiêu, trong đó tập trung ở một số giải pháp sau.
Tạo nhiều ưu đãi cho các công ty Nhật Bản
Công nghiệp điện tử của Malaysia phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động của các công ty Nhật Bản. Chính phủ đã có rất nhiều cải cách về khung chính sách, pháp luật, CNHT, nguồn nhân lực và cải cách khác, nhưng môi trường đầu tư vẫn còn chưa đủ điều kiện thuận lợi. Các vấn đề từ sự yếu kém, thiếu phát triển của các doanh nghiệp trong nước của người bản xứ và tình trạng thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là các vấn đề này dường như chưa được giải quyết sớm và chúng đang trở thành chướng ngại vật cho sự phát triển trong tương lai của lĩnh vực sản xuất tại Malaysia.
Về khung chính sách pháp luật
Luật đầu tư sửa đổi vào năm 2003 đã tháo gỡ các quy định về hạn chế sự tham gia góp vốn của các công ty nước ngoài trong các ngành công nghiệp sản xuất mà trước đây tạm thời được gỡ bỏ trong cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực. Cơ chế khuyến khích cũng có nhiều cải thiện hơn thông qua các ưu đãi cho các nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực R&D và tham gia vào phân phối buôn bán toàn cầu và các ưu đãi khác.
Phát triển các công ty cung cấp linh kiện cho doanh nghiệp điện tử FDI
Mặc dù Chính phủ nỗ lực phát triển các DNNVV qua Tổng công ty Phát triển công nghiệp nhỏ và vừa, Malaysia hiện vẫn chỉ có một số ít các công ty trong nước có thể cung cấp phụ tùng linh kiện cho các công ty nước ngoài cũng như xuất khẩu. Chương trình phát triển các nhà cung cấp (Vendor) bằng cách hỗ trợ các công ty trong nước hợp tác với tập đoàn Matshushita và các công ty nước ngoài khác là một trong những chính sách quan trọng phục vụ cho mục đích kể trên, nhưng mục tiêu ban đầu đặt ra vẫn chưa đạt được như mong muốn. Chương trình phát triển Vendor là một chương trình được thiết lập bởi Chính phủ Malaysia vào giữa thập kỷ 90 để thúc đẩy các công ty có vốn đầu tư của Malaysia quan hệ hợp tác với các công ty của Nhật Bản. Các nhà cung cấp mà chỉ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các công ty nước ngoài nói chung không được chọn trong dự án này.
Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử
Trong quá trình lắp ráp các linh kiện thiết bị điện và điện tử, các công ty Nhật Bản luôn cần và kỳ vọng vào nguồn cung cấp nhân lực chất lượng ổn định và dồi dào. Tuy nhiên, dân số của Malaysia lại rất ít và lực lượng lao động chỉ khoảng hơn 10 triệu người. Chính vì vậy, Malaysia phải nhờ cậy vào khoảng hơn 3 triệu nhân công nước ngoài. Khi Malaysia hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, tình trạng thiếu lao động lại một lần nữa là vấn đề đối với nền kinh tế Malaysia. Đối với nguồn nhân công có tay nghề cao, các công ty cũng rất khó tìm kiếm để tuyển dụng và sử dụng.
Như một phần của chương trình Hành lang siêu xa lộ thông tin, Trường Đại học Truyền thông đa phương tiện được thành lập với mục đích đào tạo công nghệ thông tin và đa phương tiện cho các sinh viên, kể cả các sinh viên không phải là người Malaysia. Nhiều doanh nghiệp hi vọng Trường đại học này sẽ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ thông tin. Trường đại học này không những đào tạo các chuyên gia công nghệ thông tin mà còn đào tạo các kỹ sư kỹ thuật tay nghề cao cho ngành điện và điện tử. Với mục tiêu như vậy, Trường đại học này đã đóng góp quan trọng vào hoạt động của các doanh nghiệp bằng cách cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai (R&D) của ngành điện, điện tử
Với một lượng lớn các linh kiện nhập từ các nước khác trong khu vực ASEAN (các linh kiện nhập khẩu chiếm hơn 90%) và sự thiếu hụt nguồn nhân lực tay nghề kỹ thuật cao ở Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tương tự khi chuyển nền kinh tế chuyển nhanh sang công nghệ số. Các công ty lắp ráp của Nhật Bản tại Malaysia bao gồm Matshushita và Sony đã thúc đẩy năng lực tự thiết kế của các kỹ sư Malaysia cho các thiết bị sử dụng công nghệ tương tự như ti vi sử dụng đèn Catod để cạnh tranh với Trung Quốc. Các công ty lớn đã thiết lập các trung tâm nghiên cứu triển khai với hàng trăm nhân viên địa phương đã làm cho Malaysia trở thành trung tâm toàn cầu cho việc phát triển công nghệ tương tự. Họ cũng không ngần ngại cử các chuyên gia Nhật Bản sang Malaysia công tác trong thời gian ngắn để tăng hiệu quả R&D cho các trung tâm này.
CNHT ngành điện tử tại Malaysia (tập trung chủ yếu ở nhóm linh kiện điện tử) là những đầu vào thiết yếu trong tất cả các thiết bị điện và điện tử như điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp và thiết bị điện. Theo Ban phát triển đầu tư của Malaysia (Malaysia Investment Development Authority-MIDA), điều này được phản ánh trong hiệu suất đầu tư của ngành, theo đó phân ngành này đóng góp tỷ trọng đầu tư vào ngành điện và điện tử (E&E) ở Malaysia, ở mức 57% (vào năm 2020).
Phân ngành này mang lại sự tăng trưởng quan trọng cho ngành E&E do có nhiều loại sản phẩm bao gồm từ các thiết bị bán dẫn như mạch tích hợp tấm (IC) và các hoạt động thiết kế và đóng gói vi mạch đến các thành phần thụ động như tụ điện, điện trở, đầu nối, cuộn cảm, thạch anh tinh thể và các bộ dao động. Ngành cũng đã cung cấp được các sản phẩm CNHT khác như phương tiện lưu trữ, bộ phận ổ đĩa, bảng mạch in (PCB), chất nền LED và các bộ vi điều khiển, vi điều khiển và các bộ phận kim loại và nhựa khác cho các ứng dụng E&E.
Ngành công nghiệp bán dẫn là một trong những ngành đóng góp lớn cho các hoạt động sản xuất ở Malaysia. Hệ sinh thái có sự hiện diện cao hơn của các công ty đa quốc gia (MNCs) so với các công ty Malaysia. Sức mạnh và khả năng của các công ty trong ngành nằm ở phần cuối của chuỗi giá trị bán dẫn cũng bao gồm đóng gói tiên tiến và thử nghiệm, cũng như tích hợp hệ thống.
Sản xuất linh kiện & bo mạch điện tử, thiết bị truyền thông và điện tử tiêu dùng tính theo tỷ trọng GDP theo giá hiện hành ở Malaysia là khoảng 4% trong giai đoạn 2015-2020.
MIDA thu hút các dự án đầu tư hơn vào các hoạt động của hệ sinh thái bán dẫn thượng nguồn và hạ nguồn liên quan đến thiết kế vi mạch, dịch vụ kỹ thuật và giải pháp để hỗ trợ chế tạo wafer cũng như sự hiện diện của các ngành công nghiệp đóng gói vi mạch mạnh mẽ và tiên tiến ở Malaysia:
a) Thiết kế vi mạch / hệ thống
b) Chế tạo Wafer / Hoạt động Front End
c) Giải pháp Dịch vụ Kỹ thuật & Dịch vụ Đóng gói tiên tới / Hoạt động Back End của IC.
Vào năm 2020, khoảng 26,7 tỷ chất bán dẫn đã được sản xuất ở Malaysia. Silicon và gallium arsenide, trong số những loại khác, là những ví dụ về chất bán dẫn được sử dụng phổ biến nhất trong các mạch điện tử và pin mặt trời.
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Nguồn: MIDA
Các doanh nghiệp được khuyến khích và tạo điều kiện để thể hiện khả năng đóng góp cho quá trình phục hồi của ngành này khi đối mặt với đại dịch COVID-19 toàn cầu, một dấu hiệu rõ ràng về khả năng thích ứng và sự nhanh nhẹn của các công ty trong ngành. 
Đại dịch COVID-19 gây ra sự gián đoạn to lớn trong hoạt động sản xuất - bao gồm cả E&E -  cũng dẫn đến nhu cầu cao hơn đáng kể đối với các sản phẩm E&E cụ thể, từ đó thúc đẩy tăng trưởng chung cho chất bán dẫn. 
Do Malaysia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số vào cuối năm 2021, nên có rất nhiều cơ hội trong hệ sinh thái E&E của Malaysia cho các nhà đầu tư trong thời gian tới. 
Kinh nghiệm:
So với các nền kinh tế khác trong Đông Nam Á thì công nghiệp điện tử xuất hiện sớm hơn tại Malaysia, vào những năm 1980 của thế kỷ trước. Chính vì vậy, công nghiệp điện tử là một trong những ngành công nghiệp quan trọng trong nền kinh tế Malaysia, chiếm 3,5% tổng số nhân công trong cả nước và hơn 50% kim ngạch xuất khẩu, gần 50% kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế. Thời gian đầu, các công ty sản xuất nước ngoài đầu tư vào Malaysia với mục đích tận dụng chi phí sản xuất rẻ nhờ vào các chính sách cơ chế khuyến khích đầu tư, nguồn nhân lực rẻ, các khu chế xuất và hệ thống cơ sở hạ tầng như đường sá, hải cảng, sân bay và thông tin liên lạc. 
Hơn nữa, hoạt động đầu tư phát triển không ngừng trong suốt hơn 30 năm dưới nền tảng một nền chính trị ổn định, minh bạch, nhất quán và khả năng giao tiếp tiếng Anh cùng các điều kiện môi trường thuận lợi đã chuyển hóa Malaysia thành một trung tâm sản xuất công nghiệp điện và điện tử. Ở góc độ chính quyền địa phương, họ đã liên tục điều chỉnh các chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các công ty nước ngoài và cung cấp những dịch vụ phù hợp cho các công ty đã đầu tư trước kia. Điều này đã dẫn tới vòng đầu tư tuần hoàn thuận lợi cho việc mời gọi các dự án mới tiếp theo. 
Hiện Malaysia có gần 20 khu chế xuất và hơn 200 khu công nghiệp mà hầu hết được xây dựng do sự quản lý và khuyến khích của chính quyền địa phương. Các công ty sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử của Malaysia hầu hết là các công ty của Nhật, đã thành lập các cụm sản xuất sản phẩm linh kiện và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu. Các công ty hình thành các cụm sản xuất thường phụ thuộc lẫn nhau và thu được lợi thế nhờ tập trung và chuyên môn hóa.
Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất này phần lớn thuộc các doanh nghiệp của Nhật Bản và rất ít liên hệ hợp tác với các công ty bản địa. Chính vì vậy đã tạo ra rất ít CGCN giữa các công ty nước ngoài và các công ty bản địa. Điều này không phải là do các công ty của Nhật Bản mong muốn hạn chế CGCN mà là do ảnh hưởng của chính sách ưu đãi các doanh nghiệp bản địa của Chính phủ Malaysia. Ngay từ giữa những năm 80, Chính phủ Malaysia đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu sản phẩm của công nghiệp điện tử và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong nước trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp điện tử. Vì vậy, Chính phủ Malaysia thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy.
Với một lượng lớn các linh kiện nhập từ các nước khác trong khu vực ASEAN (các linh kiện nhập khẩu chiếm hơn 90%) và sự thiếu hụt nguồn nhân lực tay nghề kỹ thuật cao ở Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tương tự khi chuyển nền kinh tế chuyển nhanh sang công nghệ số, các công ty lắp ráp của Nhật Bản tại Malaysia bao gồm Matshushita và Sony đã thúc đẩy năng lực tự thiết kế của các kỹ sư Malaysia cho các thiết bị sử dụng công nghệ tương tự như ti vi sử dụng đèn Catod để cạnh tranh với Trung Quốc. Các công ty lớn đã thiết lập các trung tâm nghiên cứu triển khai với hàng trăm nhân viên địa phương đã làm cho Malaysia trở thành trung tâm toàn cầu cho việc phát triển công nghệ tương tự. Họ cũng không ngần ngại cử các chuyên gia Nhật Bản sang Malaysia công tác trong thời gian ngắn để tăng hiệu quả R&D cho các trung tâm này.
Malaysia ngày càng tiến xa hơn trong lĩnh vực điện và điện tử, nhờ những nỗ lực trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Một minh chứng gần đây nhất là công ty kỹ thuật số Western Digital Malaysia ở Batu Kawan, Penang đã được công nhận là Nhà máy Hải đăng Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), gia nhập hàng ngũ của Mạng Hải đăng Toàn cầu (GLN). Sự công nhận này giúp Western Digital Malaysia trở thành nhà máy đầu tiên của Malaysia được coi là nhà máy thông minh và là minh chứng cho hệ sinh thái Điện & Điện tử (E&E) của Malaysia, với nguồn ực nhân tài mạnh mẽ và sự sẵn sàng của đất nước đối với các xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0.
 Công nhận Nhà máy Ngọn hải đăng Toàn cầu được trao cho các công ty hàng đầu thế giới đã thành công trong việc thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0 (4IR) trên quy mô lớn bằng cách sử dụng các cải tiến quan trọng, chẳng hạn như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), rô bốt tự động và công nghệ điện toán đám mây trong quy trình sản xuất hàng ngày của họ. Sự thay đổi mang tính điển hình của Western Digital Malaysia tại cơ sở của họ ở Penang là một trong 90 tổng số cơ sở sản xuất được công nhận trên toàn cầu.
Sự kiện này cũng đánh dấu sức mạnh của hệ sinh thái E&E của Malaysia trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành chiến lược và có tác động cao, đồng thời hoàn thành trọng tâm quốc gia của chúng tôi trong việc thúc đẩy ngành E&E trong việc phát triển chuỗi giá trị, như được nêu trong Kế hoạch Malaysia lần thứ mười hai (12MP). Về vấn đề này, việc Western Digital Malaysia gia nhập GLN cũng thể hiện nhận thức rõ ràng của thế hệ doanh nghiệp mới của Malaysia rằng việc thúc đẩy công nghệ 4IR có thể mở ra các cấp độ bền vững mới trong hoạt động của họ. Điều này sẽ hỗ trợ thêm cho mục tiêu Kế hoạch phát triển quốc gia tổng thể 5 năm làn thứ 12 của Malaysia trong việc thúc đẩy việc áp dụng Môi trường, Xã hội & Quản trị (ESG), theo đó các công ty sản xuất có thể đạt được khả năng cạnh tranh hoạt động cao hơn đồng thời thực hiện các cam kết dẫn đầu về môi trường, dẫn đến một tương lai sạch hơn, bền vững hơn
Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp (MITI) thông qua Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia (MIDA) sẽ tiếp tục xác định, thu hút và tạo điều kiện cho các dự án chất lượng cao bao gồm công nghệ tiên tiến, đầu tư dựa trên tri thức và vốn để tạo ra tác động gấp bội cho nền kinh tế của quốc gia. Tạo cơ hội việc làm có giá trị cao và nâng cao hệ sinh thái của toàn ngành luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
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Để phát triển được ngành CNHT như bây giờ, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách, có những chính sách thành công, nhưng cũng có những chính sách thất bại. Tuy vậy, sự kiên trì và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giúp Nhật Bản thành công trong lĩnh vực CNHT.
Cụ thể, khác với nhiều quốc gia, tại Nhật Bản, Chính phủ đã đưa ra những định nghĩa rõ ràng về CNHT và chia thành 5 ngành, bao gồm: Cung cấp nguyên vật liệu; máy móc, khuôn mẫu; các công ty cung cấp linh kiện; công ty lắp ráp và các doanh nghiệp cung cấp phụ trợ. Để hỗ trợ ngành CNHT phát triển, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập ra Trung tâm Công nghệ tại các địa phương. Trung tâm này thường đưa ra các chính sách phát triển CNHT cho từng địa phương và hỗ trợ các doanh nghiệp tại địa phương đó phát triển CNHT. Đặc biệt, các chính sách phát triển CNHT được Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tại Nhật Bản thực hiện rất nghiêm túc.
Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, các chuyên gia cho rằng, ngành CNHT đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, theo thống kê mới có khoảng 1.383 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT trên tổng số hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 0,3% tổng số doanh nghiệp. CNHT kém phát triển là nguyên nhân làm gia tăng nhập siêu, khó cân bằng cán cân thanh toán và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nền kinh tế. CNHT phát triển chính là “chìa khóa” để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tận dụng những cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng: Rất nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị tham gia có quy định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, hay còn gọi là tỷ lệ nội địa hóa để được hưởng ưu đãi thế quan từ các quốc gia thành viên. Điển hình như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Nếu ngành CNHT của Việt Nam không phát triển, phải nhập khẩu linh kiện quá nhiều và có tỷ lệ nội địa hóa không đảm bảo tiêu chí đặt ra thì Việt Nam không thể đạt được những lợi ích từ hội nhập. Đồng nghĩa với đó, Việt Nam cũng khó mà hội nhập được sâu vào nền kinh tế thế giới.
Để tạo cơ hội phát triển ngành CNHT, tiến sĩ Yoichi Sakurada cho rằng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam cần hoàn thiện chính sách và có những chương trình hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp tham gia phát triển CNHT.
Nhật Bản đã có các chính sách ưu tiên phát triển CNHT từ rất sớm với hàng loạt những bộ luật. Năm 1949, nước này ban hành Luật về hợp tác với doanh nghiệp với mục đích bảo vệ quyền đàm phán và tạo điều kiện cho các nhà thầu phụ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nhằm xúc tiến các hoạt động “thầu phụ” (cũng chính là các hoạt động sản xuất CNHT).
CNHT của Nhật Bản phát triển từ những năm 1950, hoàn toàn do doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đảm nhiệm (chiếm tới 99,7%), hiện nằm trong khoảng 200 khu công nghiệp chuyên về sản xuất linh kiện (khu CNHT). Qua ba thập niên phát triển, đầu những năm 1980, CNHT bắt đầu chuyển dần ra nước ngoài. Hiện nay, CNHT tại Nhật Bản chỉ tập trung vào các linh kiện có giá trị cao, đòi hỏi sự chính xác lớn với kích thước nhỏ, tiêu hao nguyên vật liệu ít. Ngoài ra là các linh kiện phục vụ lắp ráp trong nước cho các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao. Tuy nhiên ngành CNHT cơ bản vẫn chiếm vị trí rất quan trọng, ví dụ ngành công nghiệp Sokeizai (Công nghiệp Sokeizai - Công nghiệp Đúc-Rèn Dập) vẫn thu hút trên 200.000 lao động, trên 6800 DN.
Năm 1952, Nhật Bản ban hành Luật Xúc tiến hiện đại hóa DN sản xuất (có 32 tiểu ngành CNHT nhận được một số ưu đãi đặc biệt); Năm 1956: Luật về biện pháp tạm thời đẩy mạnh công nghiệp chế tạo máy móc (tập trung 20 tiểu ngành của công nghiệp cơ khí); Năm 1957: Luật về biện pháp tạm thời khuyến khích công nghiệp điện tử (linh kiện cho công nghiệp điện tử và máy móc cho ngành công nghiệp điện tử với 31 tiểu ngành ưu tiên).
Nhật Bản cũng thực hiện triệt để chính sách hỗ trợ tài chính cho DNNVV: Quỹ tài chính chính sách công Nhật Bản cho các cá thể kinh doanh, DNNVV vay lãi suất thấp ở mức 1-3%/năm (không cần tài sản đảm bảo, không cần người bảo lãnh). Chính phủ thực hiện thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ kinh doanh cho các DNNVV bằng cách gánh hơn nửa các rủi ro đối với DNNVV. Hiệp hội bảo lãnh tín dụng bảo lãnh khoản vay của các DNNVV từ các ngân hàng thương mại để họ có thể dễ dàng vay được vốn hơn.
Thông qua việc tất cả các công ty đều thuộc về một nghiệp đoàn trong từng ngành để chính phủ nắm được hoàn toàn tình trạng ngành công nghiệp hoặc nhu cầu chính sách, từ đó đưa ra các chính sách ngành đồng thời có thể truyền đạt một cách chính xác các thông tin chính sách đến nghiệp đoàn, nâng cao hiệu quả chính sách và sự thích ứng chính sách.
Thúc đẩy đổi mới kỹ thuật bằng việc hỗ trợ nghiên cứu phát triển. Xây dựng các khu CNHT tập trung cho DN thuê với giá giảm 90% trong 5 năm đầu so với các khu công nghiệp thông thường và sử dụng miễn phí một số dịch vụ.
Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, các DN Nhật Bản cũng rất có tinh thần tự ý thức, tự phấn đấu rất cao: quá trình hình thành CNHT của Nhật Bản hoàn toàn do hệ thống DN tư nhân phát triển. Chính phủ chỉ có những chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động và phát huy năng lực. Trong bối cảnh của Nhật Bản phát triển theo chiến lược 100% thay thế nhập khẩu, không sử dụng đầu tư nước ngoài mà chỉ mua công nghệ nước ngoài. Bản thân các DN lớn và các DNNVV của Nhật Bản đều có sự nỗ lực và năng lực làm việc rất cao. Những công nghệ mua về, họ có thể đồng hóa, biến thành của họ với chất lượng mới hơn. Đây chính là sự khác biệt để tạo ra sự thành công của các DN Nhật Bản. Ngày nay có thể nói bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản cũng là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn toàn cầu do những DN ưu tú nhất trên thế giới tạo ra. Tinh thần liên kết của các DN Nhật Bản trong chuỗi cung ứng rất cao, ví dụ như sự phục hồi một cách rất nhanh chóng sau thảm họa động đất sóng thần 11/2011 của các DN Nhật Bản là kết quả của tinh thần đoàn kết, liên kết trong các DN Nhật Bản…
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Từ kinh nghiệm một số nước đi trước có những điểm tương đồng trong lịch sử về quá trình phát triển như ở Việt Nam nhưng đã thành công trong ngành CNHT sản xuất linh kiện điện như Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia đã nêu   trên, có thể rút ra được một số bài học cho Việt Nam như sau:
Thứ nhất, phải tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài là nguồn lực quan trọng nhất hiện nay để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ điện tử. Đẩy mạnh mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước cần được ưu tiên hàng đầu. Các doanh nghiệp của Việt Nam cần phải nỗ lực hết mình trong việc cải thiện năng lực để trở thành nhà cung cấp cho các nhà sản xuất FDI hoặc cho các khách hàng nước ngoài. Chính phủ cũng cần có những chính sách hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp. Thúc đẩy nền công nghiệp điện tử phát triển từ nền sản xuất lắp ráp đơn giản theo đơn đặt hàng của nước ngoài thành một đối tác khó có thể thay thế trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.
Thứ hai, phát huy tối đa lợi thế của đất nước như chi phí nhân công, thể chế chính trị, dân số... Về chi phí nhân công, ở Việt Nam chi phí tiền lương nhân công tương đối thấp là điều kiện tốt để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư các ngành công nghiệp nói chung và ngành CNHT công nghiệp điện tử nói riêng. Giá lao động của Việt Nam đang được đánh giá chỉ bằng một nửa của Trung Quốc, tuy nhiên, vẫn cần chú ý đào tạo một đội ngũ công nhân lành nghề vì trong quá trình sản xuất công nghiệp điện tử luôn đòi hỏi những kỹ năng và trình độ nhất định để tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Về thể chế chính trị, với môi trường chính trị ổn định thì Việt Nam đang có một lợi thế cạnh tranh quan trọng cho công nghiệp điện tử so với các nước ASEAN khác. Mặt khác, Việt Nam cũng là một quốc gia có độ an toàn cao cho đầu tư kinh doanh so với các nước như Indonesia, Philippines,... Môi trường đầu tư cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam cũng đang có nhiều thuận lợi nhờ hàng loạt các biện pháp kích thích kinh tế và sự thay đổi cơ chế kiểm soát của Chính phủ đã đưa ra trong thời gian gần đây.
Thứ ba, cần có những quy hoạch tổng thể bằng cách hoàn thiện khung pháp lý, đổi mới các chính sách nhằm khuyến khích các nhà đầu tư phát triển cụ thể: Về chính sách đất đai, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phụ trợ được thuê lâu dài và ổn định theo luật định. Về chính sách tín dụng, Chính phủ phải có chính sách ưu đãi, hỗ trợ thông qua quỹ tín dụng ưu đãi trong CNHT. Về chính sách thuế, cần xếp các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phụ trợ vào nhóm các doanh nghiệp được ưu đãi về thuế, để các doanh nghiệp này khi thành lập được hưởng thời gian miễn giảm thuế như các doanh nghiệp được ưu đãi đầu tư khác. Về chính sách đầu tư, để phát triển ngành CNHT sản xuất linh kiện điện tử một cách hiệu quả thì Nhà nước cần đầu tư hình thành một số doanh nghiệp chủ chốt các lĩnh vực liên quan.
Thứ tư, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho CNHT ngành điện tử phát triển. Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng là một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để sản xuất các sản phẩm hỗ trợ. Việc hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng sẽ góp phần giảm bớt chi phí cho các nhà đầu tư, giúp cho hàng hóa của họ (linh kiện, vật tư, phụ tùng,...) thuận lợi hơn trong việc lưu thông cả ở thị trường trong và ngoài nước.
Thứ năm, cần sớm ban hành chính sách cụ thể ưu tiên DNNVV có những sản phẩm ứng dụng vi mạch do Việt Nam tự chủ trong nghiên cứu thiết kế hoặc sản xuất tham gia vào các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước như chiếu sáng công cộng, vé xe thông minh, điện lực, viễn thông,…
Thứ sáu, xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có hàm lượng trí tuệ cao, tận dụng lợi thế và thiết kế, tích hợp hệ thống và khả năng lập trình để có những sản phẩm có giá trị cao; Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng phát triển ngành điện tử như các trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, khu công nghệ cao, công viên phần mềm.
Thứ bảy, tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động R&D của các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử về thuế, vốn, thủ tục hành chính,... Tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện điện tử có thể bắt tay được với các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu trong lĩnh vực này. Khuyến khích triển khai R&D tại các đơn vị nghiên cứu mạnh, chẳng hạn có thể kể đến một số viện nghiên cứu mạnh về phát triển linh phụ kiện điện tử như Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá,... cũng như các trường đại học mạnh về nghiên cứu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Tp HCM, Đại học Tôn Đức Thắng và trường đại học mới nổi như Đại học Phenikaa,... Thường xuyên cử các chuyên gia tại các đơn vị R&D trong lĩnh vực linh phụ kiện điện tử đi học tập, nâng cao trình độ tại các nước phát triển để tăng hiệu quả R&D cho các đơn vị này.
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Mặc dù thị trường là tự do, nhưng không thể thiếu định hướng. Bản thân chính sách thu hút đầu tư đã là một định hướng. Nguồn lực của doanh nghiệp cũng chính là nguồn lực chung của đất nước. Một ngành công nghiệp đã có sẵn một số nhà đầu tư, nhưng có thể chưa đáp ứng kì vọng phát triển của hoạch định công nghiệp quốc gia. Vấn đề có thể ở chính quy mô của thị trường, chứ không hẳn ở năng lực của các nhà đầu tư.
Việc tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư với những ưu đãi đặc biệt có thể giúp doanh nghiệp mới đầu tư có những ưu thế cạnh tranh tốt hơn các doanh nghiệp hiện tại, nhưng chưa hẳn đã giải quyết được kì vọng phát triển khác. Ngành thép là một ví dụ, trong khi năng lực sản xuất thép xây dựng dư thừa, thì việc mời gọi đầu tư thêm nhà máy thép với quy mô rất lớn không hẳn đã tạo ra được một ngành sản xuất thép chế tạo.
Bài học thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô trong 30 năm qua cũng là một minh chứng điển hình liên quan đến quy mô thị trường. Mặc dù đã có sự góp mặt của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, nhưng việc đầu tư nội địa hóa các linh kiện ô tô không thể nằm ngoài quy luật chung của thị trường.
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Tham gia được vào chuỗi cung ứng của một sản phẩm nào đó, cơ hội thường được mở ra chung cho tất cả. Khi phải cạnh tranh với các nhà đầu tư nước ngoài tại ngay thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước thường bị hạn chế ở năng lực công nghệ và quản lý. Trừ một số công nghệ mà doanh nghiệp trong nước không thể tự phát triển, không thể nhận được chuyển giao, đối với các trường hợp còn lại, sự hạn chế của khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực và quản trị đã làm mất đi nhiều cơ hội ban đầu.
Công nghiệp xe máy có tỉ lệ nội địa hóa cao. Trong số hàng trăm nhà chế tạo linh kiện, các nhà cung ứng có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ áp đảo. Nếu chỉ xét ở khía cạnh tỉ lệ sản xuất trong nước, không có sự phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài. Tuy nhiên, ở góc độ công bằng, các doanh nghiệp trong nước không có nhiều cơ hội ban đầu như khi quá trình công nghiệp hóa ở một số quốc gia xung quanh. Các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đã làm ngăn cách thêm khả năng tiếp cận của doanh nghiệp trong nước.
[bookmark: _Toc111158446]3.1.3. Hỗ trợ qua lại của ưu đãi đầu tư
Trừ các khu chế xuất, mục tiêu quan trọng của thu hút đầu tư nhằm vào thị trường trong nước chính là thúc đẩy phát triển nội địa hóa. Khi thị trường trong nước còn quá nhỏ, không thể có áp đặt phi thị trường để phát triển cung ứng nội địa. Tuy nhiên, những chính sách ưu đãi bằng hàng rào thuế quan đủ để các nhà đầu tư có được lợi nhuận lớn và trong một thời gian dài cũng cần phải được đáp lại bằng việc hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng trong nước.
Không có sự hỗ trợ của các nhà đầu tư có chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà sản xuất trong nước khó có cơ hội tiếp cận, dù chỉ là vai trò của các nhà cung ứng thứ cấp, bởi sự hạn chế về tài chính, công nghệ, quản trị. Khi không có sự hỗ trợ qua lại, các nhà sản xuất trong nước nếu trông chờ thị trường trong nước, cần phải chờ thị trường đủ lớn và chấp nhận cạnh tranh với các nhà cung ứng từ bên ngoài đến đầu tư. Các doanh nghiệp trong nước nếu năng động tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài, phần lớn phải dựa vào các đối tác là các nhà cung ứng nước ngoài đang tìm kiếm khả năng cung ứng thứ cấp cạnh tranh hơn từ Việt Nam.
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[bookmark: _Toc111158448]3.2.1. Tự chủ nguồn nguyên vật liệu, link phụ kiện nhằm phát triển chuỗi giá trị trong nước
CNHT có liên quan đến rất nhiều các ngành sản xuất, ví dụ như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, nhựa đều cần đến các doanh nghiệp hỗ trợ. Đối với từng ngành khác nhau thì sự tham gia của các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể là khác nhau. CNHT tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện là vấn đề cốt lõi của phát triển công nghiệp bền vững. Tuy nhiên, một yếu tố chung đó chính là việc chúng ta đã nắm bắt được công nghệ và làm chủ được về chất lượng, từ đó khẳng định được vị trí của sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng chung của thế giới và qua đó thu hút được các nhà đầu tư đến đặt hàng hoặc là đặt những nhà máy lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh tại Việt Nam. 
Hiện nay, do CNHT kém phát triển, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu – đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử; dệt may; da – giày - túi xách; sản xuất, lắp ráp ô tô... Chính vì vậy, khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại các quốc gia cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..., các ngành công nghiệp trong nước đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất trong thời gian đầu năm 2020. Phải đến khi các quốc gia nêu trên đã qua đỉnh dịch, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu cho các ngành sản xuất của Việt Nam mới được phục hồi.
Việc đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các ngành sản xuất trong nước đã cho thấy rõ một trong những điểm yếu của kinh tế Việt Nam: nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, nguyên vật liệu nhập khẩu (mà việc nhập siêu các yếu tố đầu vào cho sản xuất là tình trạng kéo dài từ rất nhiều năm trở lại đây), khiến giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa rất thấp.
Qua các năm gần đây, các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến chiếm tỷ trọng cao gần 40% trong tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, nhưng chỉ đóng góp khoảng gần 14% GDP, giá trị gia tăng rất thấp so với các ngành công nghiệp khác. Số liệu của OECD cũng cho thấy, 05 năm trở lại đây, trong cơ cấu giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giá trị gia tăng từ nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ hàm lượng giá trị gia tăng nội địa vẫn còn thấp và chưa có nhiều chuyển dịch đáng kể (02 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là hàng dệt may và hàng điện tử có tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước chỉ lần lượt là hơn 50% và hơn 37%).
Thực trạng này sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, mà sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến công nghiệp nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung trong dài hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vì vậy, phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước là một trong những vấn đề cốt lõi để phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam trong dài hạn.
Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước của sản phẩm, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị Quyết 115/NQ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị Quyết đã đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo, đảm bảo phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết đã được trao đổi, thảo luận và thống nhất thông qua các lần tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành (trong đó có các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp;…) và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong thời gian vừa qua. Một số giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng hiện nay được nêu tại Nghị quyết như sau:
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển (được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Luật Đầu tư) đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời xây dựng và triển khai các chính sách hiệu quả cho các ngành công nghiệp vật liệu và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững.
- Đảm bảo và huy động hiệu quả nguồn lực phát triển CNHT: Bố trí, đảm bảo và huy động nguồn lực hiệu quả để triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Nâng cao vai trò và khuyến khích các địa phương đầu tư các nguồn lực để triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đó.
- Giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
- Phát triển chuỗi giá trị trong nước: Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trở thành các Tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Phát triển và bảo vệ thị trường: Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Cụ thể, bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế; xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển tham gia hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại.
- Nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.
Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường cơ chế hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
- Thông tin truyền thông, thống kê và cơ sở dữ liệu: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về công nghiệp hỗ trợ; nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thu hút sự quan tâm, thay đổi, và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
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[bookmark: _Toc111158449]3.2.2. Thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài
Đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; các dự án đầu tư có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; cũng như các dự án liên quan đến thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngày 5/8/2021 vừa qua, trong chuỗi các sự kiện FYIstival The ASEAN Edition, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) đã tổ chức hội thảo trực tuyến về “Chuyển đổi kinh tế và Cơ hội trong các ngành của Việt Nam", thu hút gần 300 người tham dự đến từ Singapore, Việt Nam, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, châu Âu…
Hội nhập kinh tế, mở cửa và các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là yếu tố chính của chiến lược kinh tế này. Điều này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới vào năm 2019 (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới), chỉ đứng sau Singapore và xếp trên Malaysia, Thái Lan. 
Bằng chính sách mở cửa, ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn, trong những năm qua, Việt Nam đã thu hút được một số lượng lớn dự án và nguồn vốn FDI. Dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây dẫn tới một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được là 13,28 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 5,5 điểm phần trăm so với 9 tháng năm 2021.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến 20/10/2021 đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.212 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,5 tỷ USD, giảm 37,8% về số dự án và tăng 20,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký điều chỉnh có 678 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6,43 tỷ USD, tăng 25,6%; vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.830 lượt với tổng giá trị góp vốn 3,22 tỷ USD, giảm 43,8%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước tính đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5%.
Trong 10 tháng năm 2021, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 6,28 tỷ USD, chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,91 tỷ USD chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ 3 đạt 3,27 tỷ USD, chiếm 14,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hà Lan, Hoa Kỳ,….
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2021. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,64 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn. Hải Phòng đứng thứ 2 đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 12,2%. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 2,35 tỷ USD, chiếm 10,6%. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Nội… 
Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc tế, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 11,8  tỷ USD, chiểm 53,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Xét về số lượng dự án mới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 33,2% tổng số dự án.  
Những thành tích trong thu hút FDI của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số những hạn chế nhất định. Nhiều địa phương vẫn còn dễ dãi trong việc chấp nhận khá nhiều dự án FDI quy mô nhỏ, không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách. Một số địa phương còn có tình trạng cấp đất quá lớn cho dự án FDI mà không căn cứ vào quy hoạch của địa phương… Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đầu tư cũng còn nhiều bất cập, vẫn chủ yếu dựa vào ưu đãi thuế, giá thuê đất, chi phí nguyên liệu trong khi chưa tương xứng với hiệu quả mà các dự án FDI mang lại.
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư FDI:
Thứ nhất, để thu hút được đầu tư từ các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là từ những nước phát triển như: Mỹ và khối EU, ngoài những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư nói chung, Việt Nam cần chú trọng quan tâm đến đòi hỏi của những nhà đầu tư về một số khía cạnh như: Tính công khai, minh bạch, ổn định, dễ dự báo về thể chế, chính sách và luật pháp; thực thi pháp luật nghiêm minh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thủ tục hành chính đơn giản, bảo đảm thời gian đã quy định.
Thứ hai, đối với các địa phương đã phát triển đang cần thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ tương lai, dịch vụ hiện đại; Chú trọng đến việc đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia về thời gian đàm phán, ký thỏa thuận và triển khai thực hiện.
Thứ ba, các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực nâng cao năng lực về tất cả các mặt, từ công nghệ đến năng lực, trình độ của đội ngũ người lao động, quản lý. Chỉ khi đó, các doanh nghiệp FDI mới tìm đến đặt hàng và hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của họ.
Thứ tư, rà soát lại việc sử dụng FDI hiện tại để có kế hoạch điều chỉnh, cơ cấu lại hợp lý; Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược; tạo lập chuỗi sản xuất toàn cầu; ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ những dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đủ năng lực về công nghệ.
Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế này thì trước mắt Việt Nam cần giải quyết các vấn đề lớn còn tồn đọng, triển khai các biện pháp để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; sở hữu trí tuệ được đảm bảo, bản quyền, thương quyền cải cách hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu nói riêng và các doanh nghiệp có vốn FDI nói chung được cấp phép đầu tư.
[bookmark: _Toc111158450]3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ chung cho các đối tượng lao động làm thông thạo với bất kỳ một nghề nào đó, và việc họ thành thạo đó khiến họ trở thành một lao động giỏi và có kỹ năng chuyên môn tốt trong nghề của mình.Để đánh giá được nguồn lao động chất lượng cao dựa vào các yếu tố sau:
+ Năng lực tư duy sáng tạo của người đó trong thực tiễn và mang lại được hiệu quả như thế nào cho công việc và cho xã hội;
+ Năng lực sáng nghiệp, và có khả năng tự khởi nghiệp để tự tạo việc làm cho bản thân trong thị trường lao động đầy cạnh tranh về việc làm và nghề nghiệp như hiện nay.
Nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của sự phát triển. Xét trong quá trình sản xuất, con người không chỉ là một yếu tố cấu thành, mà còn là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:
Thứ nhất, hình thành hệ thống các yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc nhận biết, phát hiện nhân tài.
Từ nghiên cứu kinh nghiệm trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy “nhân tài” là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn so với những người khác. Theo đó, để nhận biết, đánh giá năng lực đặc biệt, vượt trội của nhân tài cần có hệ thống các yếu tố cơ bản, với những biểu hiện khách quan thông qua hành vi, hành động, thao tá, động tác, lời nói, thái độ… của đối tượng. Với vị trí là “nhân vật số một thế giới về nhân sự” Giáo sư Dave Ulrich đã đưa ra các yếu tố nhận biết nhân tài với các biểu hiện khách quan như: sẵn sàng làm việc cật lự, thực sự cố gắng, khát vọng thành công, sẵn sàng trả giá – không sợ thất bại; kiến thức, trình độ tốt và ngày càng trở nên tốt hơn theo năm tháng; làm việc được ở nhiều môi trường khác nhau, làm việc trong môi trường đòi hỏi kết quả ngắn hạn và cả trong dài hạn.
Như đã nêu ở trên có nhiều quan điểm, trường phái khác nhau trong xác định và đưa ra các yếu tố nhận biết nhân tài, do vậy cần định hình quan điểm tiếp cận để từ đó nghiên cứu, xác định hệ thống các yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc nhận biết, phát hiện nhân tài. Trong thực tế thực hiện có thể bổ sung, sử dụng những yếu tố khác nữa bởi vì năng lực đặc biệt, vượt trội tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và chỉ bộc lộ ra ngoài khách quan trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.
Việc hình thành các yếu tố cơ bản nhận biết nhân tài còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng chính sách, thực hiện các biện pháp cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài đối với mỗi cơ quan, tổ chức. Ví dụ: người tài ghét xu nịnh, bè phái theo đó để thu hút, trọng dụng nhân tài cần tạo ra môi trường làm việc công bằng, khách quan, cạnh tranh dựa trên tài năng thực sự.
Thứ hai, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có tài năng cho công vụ và nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.
Tham khảo kinh nghiệm cho thấy các nước rất coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có tài năng cho công vụ và nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội với các chính sách, biện pháp cụ thể như:
Thống nhất giữa giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học; sinh viên được đối xử như một người trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm với công việc học tập của mình (Cộng hòa Liên bang Đức).
Xây dựng chương trình, tuyển chọn và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, quản lý (Nhật Bản, Hoa Kỳ).
Chú trọng đào tao nhân tài khoa học - kỹ thuật loại hình sáng tạo, cố gắng bồi dưỡng một số nhà khoa học, nhân tài dẫn đầu khoa học công nghệ, kỹ sư trình độ thế giới với ê kíp mới sáng tạo trình độ cao (Trung Quốc).
Coi trọng giáo dục để phát hiện, đào tạo nhân tài trong lĩnh vực xác định là mũi nhọn của đất nước ngay từ khi còn là học sinh với phương châm “giáo dục năng khiếu, tài năng là một chiến lược phát triển cơ bản phải được coi là ưu tiên số một so với bất kỳ ngành phát triển nào” - Hàn Quốc.
Thứ ba, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.
Tham khảo kinh nghiệm của các nước cũng cho thấy mỗi quốc gia có cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo các chương trình, mục tiêu, nội dung cụ thể. Trong đó, Trung Quốc ban hành, triển khai thực hiện Đề cương nhân tài với “mục tiêu tổng thể phát triển nhân tài đến năm 2020 là, tổng lượng nguồn nhân tài phải từ 114 triệu người hiện nay tăng lên đến 180 triệu người; tỷ lệ số người có trình độ đại học ở độ tuổi lao động từ gần 10% hiện nay tăng lên đến 20%, đồng thời xây dựng một số điểm cao nhân tài trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội như chế tạo trang thiết bị, thông tin, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ…”. Đề cương đã nêu ra mười chính sách quan trọng như: “thực thi chính sách thuế, tài chính thúc đẩy bảo đảm ưu tiên đầu tư nhân tài, thực thi chính sách hỗ trợ nhân tài lập nghiệp, thực thi chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,… đồng thời, đã xác định 12 chương trình nhân tài quan trọng như “Chương trình thúc đẩy nhân tài sáng tạo”, “Chương trình phát triển anh tài thanh niên”, “Chương trình đào tạo cơ sở sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng”…
Thứ tư, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài.
Để thực hiện chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài một số nước thành lập tổ chức như Viện Nhân sự Nhật Bản hoặc thành lập ra một nhóm 8.000 nhà quản lý cao cấp trong đội ngũ quan chức để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn nhân tài trong khu vực công (Hoa Kỳ).
Đối với Việt Nam hiện nay, việc thành lập tổ chức chuyên thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tuyển chọn nhân tài cho khu vực công bị chi phối bởi những chính sách khác như: tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế… Tuy vậy, để triển khai thực hiện chính sách đối với nhân tài cần thiết nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.
Thứ năm, đánh giá, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về thu hút, trọng dụng nhân tài.
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài, nhiều cơ sở đào tạo, địa phương đã xây dựng, ban hành, thực hiện các mô hình, chương trình khác nhau. Theo đó, đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Cùng với các cơ sở đào tạo, các địa phương, hoạt động của các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học trong đó mô hình, hoạt động của Giáo sư Trần Thanh Vân (tiến sĩ vật lý, người Pháp gốc Việt) thực hiện trong nhiều năm qua đã góp phần nâng tầm khoa học Việt Nam, theo đó góp phần thu hút nhân tài, trí thức khoa học về cho quê hương, đất nước.
Từ thực tế trên cần có đánh giá, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về thu hút, trọng dụng nhân tài.
Thứ sáu, nghiên cứu và tiến tới thực hiện chính sách đặc biệt với các nhà khoa học kiệt xuất. Nhân tài là những người có năng lực vượt trội so với những người bình thường, thì Kiệt xuất phải là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn trong số nhân tài.
Từ kinh nghiệm của Chính phủ Hoa Kỳ có những chính sách đặc biệt với các nhà khoa học tài giỏi, dành đầu tư tốt nhất cho những nhà khoa học được lựa chọn là xuất sắc nhất của đất nước và cho họ toàn quyền sử dụng ngân sách khoa học dành cho họ. Chính phủ có kế hoạch bồi dưỡng các nhà khoa học xuất sắc nhất để thực hiện mục tiêu đạt giải thưởng Nobel về khoa học. Vì vậy, cần nghiên cứu và tiến tới thực hiện chính sách đặc biệt với các nhà khoa học kiệt xuất.
[bookmark: _Toc111158451]3.2.4. Chú trọng đầu tư dây chuyền, phát triển công nghệ 
Việt Nam đang được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều cơ hội phát triển ngành CNHT, nhờ thu hút được một lượng lớn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Samsung, Canon, Honda… Để hỗ trợ chủ trương nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam, nhiều tập đoàn nước ngoài đã có những chương trình liên kết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT trong nước tham gia vào cung cấp linh, phụ kiện để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.
Theo các chuyên gia, nhiều sản phẩm CNHT của Việt Nam còn đơn giản, hàm lượng công nghệ thấp và có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm, dẫn đến việc nhập siêu nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng rất lớn, tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp còn thấp.
Cụ thể, vào tháng 4/2018, Bộ Công Thương và Tập đoàn Samsung Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình hợp tác đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng. Mục tiêu của Chương trình nhằm đào tạo 200 chuyên gia tư vấn Việt Nam có đủ năng lực để tư vấn và đào tạo lại cho các doanh nghiệp cung ứng trong ngành CNHT của Việt Nam. Tiếp đó vào năm 2020, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty Samsung Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Công Thương và nhiều địa phương trên cả nước cũng liên tục ban hành các chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT phát triển. Điển hình vào tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điều khoản về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT. Trên cơ sở đó, số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp CNHT được cải thiện. Một số doanh nghiệp CNHT trong nước đã tích cực sử dụng công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành nhà cung cấp cho các công ty đa quốc gia.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Nhiều lĩnh vực CNHT được ưu tiên phát triển, như: Điện tử, cơ khí trọng điểm, sản xuất và lắp ráp ôtô, dệt may, da giày… nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nói về nguyên nhân của thực trạng trên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, đa số các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam có quy mô nhỏ, khó khăn về tài chính, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; trình độ khoa học - công nghệ có khoảng chênh lệch khá lớn so với các doanh nghiệp trên thế giới.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, doanh nghiệp trong nước cần quan tâm chú trọng dây chuyền sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhằm đáp ứng tốt hơn về số lượng, chất lượng và cả thời gian giao hàng. Cùng với đó, tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các tập đoàn nước ngoài để tìm hiểu, tiếp cận nhanh hơn với dây chuyền công nghệ mới.
Cách mạng kỹ thuật số chưa bao giờ chỉ là tạo ra những công nghệ đột phá. Các quốc gia hàng đầu về đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực này như Mỹ và Trung Quốc sở hữu gần 2/3 số bằng sáng chế CNTT mới và các công nghệ liên quan đến máy tính đăng ký hàng năm. Tuy nhiên, đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tương lai sẽ không được quyết định bởi động lực đổi mới, sáng tạo mà là năng lực của quốc gia trong việc tận dụng tối đa các công nghệ kỹ thuật số do các nước khác phát triển.
Để vươn lên phát triển kỹ thuật số, Việt Nam sẽ cần tạo điều kiện để các đơn vị trong nước áp dụng và thích ứng với những công nghệ kỹ thuật số toàn cầu mới. Cho đến nay, Việt Nam đã làm việc này rất tốt. Ngày nay, Việt Nam được so sánh với các đối thủ ngang hàng và có tham vọng về sự phổ biến điện thoại di động (hình 1) và người dân cũng như doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng kết nối tốt với Internet. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam khá hiện đại, phủ khắp các tỉnh thành và do các công ty viễn thông trong nước đầu tư. Việt Nam cũng là điểm đến của một số công ty CNTT hàng đầu thế giới như Apple, Samsung, Intel,…  Điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam và tạo lập một nền tảng đặc biệt cho các doanh nghiệp và đơn vị phát triển trong nước.
Ngành CNHT của Việt nam nói chung và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực riêng cần sự chủ động tích cực nhằm nắm bắt những cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh mới.
	



	Người thực hiện



Nguyễn Bích Thủy
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Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2367	1718	2250	2149	2464	2487	2495	2895	2637	2835	2535	2359	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2364	1769	2824	2574	2919	2971	3038	3571	3481	3519	3269	3545	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2663	2740	3687	3035	3396	3946	4064	4200	4465	4247	3848	4306	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3892	3370	4682	3895	3877	4143	3693	4241	4772	4216	3978	4239	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1578	767	981	961	808	875	1404	1899	1706	1682	1731	1455	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1157	665	961	1023	1045	959.8	1431	1726	1657	1517	1220	1249	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1138	939	1188	786	752.5	1038	1183	1616	1869	1945	1983	2080	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2288	1244	1279	1343	1416	1447	1691	1877	2209	2005	1639	1644	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3699	3032	3699	2724	3444	3166	3384	4002	3538	3883	3910	3604	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3946	3345	4418	3990	4331	3821	4714	4954	4724	4429	4370	4307	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	4232	4455	5062	3827	4372	5137	5600	6029	6326	6196	6296	6393	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	5659	4928	5960	5681	5602	5737	6259	6959	6917	6479	6479	6247	


1981	1991	1996	2001	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	74691	318803	798822	1289784	2935210	3313363	3333397	3487565	3769945	3623376	3535769	3696071	3791743	3556444	3937044	(triệu Đài tệ)

Giá trị sản xuất ngành thiết bị điện (đvt: triệu Đài tệ)
Thiết bị điện	1981	1991	1996	2001	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	97933	263505	328026	278453	392538	399249	385774	374700	389034	375616	367334	373558	388434	368238	373472	

Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3933	3398	5267	3483	3227	3320	3862	5160	5087	4745	4772	2875	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3289	3461	5386	3883	3713	3779	3992	5911	5433	5217	4498	2855	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2695	4869	5317	2502	2929	3648	4285	5347	5213	5399	4403	4607	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	6098	3679	4594	3813	3585	3294	3897	5551	5692	5562	4555	4755	
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